	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẠC LIÊU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 15/QĐ-UBND
	Bạc Liêu, ngày 09 tháng 01 năm 2025 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH BẠC LIÊU
(Lĩnh vực: Tài chính)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 592/TTr-STC ngày 08 tháng 11 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 26 (hai mươi sáu) thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Tài chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Ban QLCKCN tỉnh (th/hiện);
- Cổng TTĐT tỉnh (thực hiện công khai);
- Trưởng Phòng: HC-TC, Tổng hợp;
- Phòng KSTTHC (TP, PP, các CV);
- Lưu: VT; KSTTHC (B.Hai-43).
	CHỦ TỊCH




Phạm Văn Thiều


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH BẠC LIÊU
(Lĩnh vực: Tài chính)
(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 15/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ
	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	Thủ tục giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách
	Tài chính
	Văn phòng UBND tỉnh

	2
	Thủ tục Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp huyện
	Tài chính
	Sở Tài chính

	3
	Thủ tục Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp xã
	Tài chính
	UBND cấp huyện, Sở Tài chính.

	4
	Thủ tục Xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm
	Tài chính
	Sở Tài chính

	5
	Thủ tục Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
	Tài chính
	Sở Tài chính

	6
	Thủ tục Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công
	Tài chính
	Sở Tài chính

	7
	Thủ tục Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
	Tài chính
	Sở Tài chính

	8
	Thủ tục Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý
	Tài chính
	Sở Tài chính

	9
	Thủ tục Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
	Tài chính
	Sở Tài chính

	10
	Thủ tục Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
	Tài chính
	Sở Tài chính

	11
	Thủ tục Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi kết thúc
	Tài chính
	Sở Tài chính

	12
	Thủ tục Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án
	Tài chính
	Sở Tài chính

	13
	Thủ tục Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
	Tài chính
	Sở Tài chính

	14
	Thủ tục Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
	Tài chính
	Sở Tài chính

	15
	Thủ tục Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư.
	Tài chính
	Sở Tài chính

	16
	Thủ tục Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Tài chính
	Sở Tài chính

	17
	Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công
	Tài chính
	Sở Tài chính

	18
	Thủ tục Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
	Tài chính
	Sở Tài chính

	19
	Thủ tục Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	Tài chính
	Sở Tài chính

	20
	Thủ tục Quyết định bán tài sản công
	Tài chính
	Sở Tài chính

	21
	Thủ tục Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
	Tài chính
	Sở Tài chính

	22
	Thủ tục Quyết định thanh lý tài sản công
	Tài chính
	Sở Tài chính

	23
	Thủ tục Quyết định tiêu hủy tài sản công
	Tài chính
	Sở Tài chính

	24
	Thủ tục Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
	Tài chính
	Sở Tài chính

	25
	Thủ tục Thanh toán chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	Tài chính
	Sở Tài chính

	26
	Thủ tục Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
	Tài chính
	Sở Tài chính


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 



(Lĩnh vực: Tài chính)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



1. Thủ tục Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách 



Trình tự thực hiện: Căn cứ dự toán ngân sách địa phương được Hội đồng nhân 



dân tỉnh quyết nghị, Sở Tài chính tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 



quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các cơ quan, đơn vị cấp 



tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



* Địa điểm thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các 



ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định). 



Cách thức thực hiện:  Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 



của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ:  



- Thành phần hồ sơ: Tờ trình của Sở Tài chính kèm dự thảo quyết định của Ủy 



ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân 



dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng UBND tỉnh. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh về việc giao 



dự toán ngân sách nhà nước. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 



- Luật Ngân sách nhà nước; 



- Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 



thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 



- Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2024 của Chính phủ ban hành quy chế 



lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công 
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trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa 



phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách 



địa phương hằng năm; 



- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi 



tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 



21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách 



Nhà nước. 



- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua dự toán thu, chi ngân 



sách nhà nước hằng năm. 



- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ 



ngân sách cấp tỉnh hằng năm. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu 



ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ 



quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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2. Thủ tục Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp huyện 



 Trình tự thực hiện: Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 



ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh, các nguồn 



tài chính hợp pháp khác hoặc tạm ứng ngân sách cấp tỉnh và thực hiện hoàn trả trong 



năm ngân sách. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính.  



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các 



ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của 



tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 



Thời hạn giải quyết: Không quy định. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.  



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về 



việc xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp huyện. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi quỹ ngân sách cấp huyện 



thiếu hụt. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 



- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 



tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. 



- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi 



tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 



21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu 



ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ 



quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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3. Thủ tục Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp xã 



Trình tự thực hiện: Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban 



nhân dân cấp huyện quyết định tạm ứng từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã 



và phải hoàn trả trong năm ngân sách. Trường hợp, ngân sách cấp huyện không đáp 



ứng được, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tạm 



ứng từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh hoặc tạm ứng ngân sách cấp trên và phải hoàn trả 



trong năm ngân sách. 



* Địa điểm thực hiện: Tại UBND cấp huyện, Sở Tài chính.  



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các 



ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của 



tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 



Thời hạn giải quyết: Không quy định. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân 



dân cấp huyện. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh; 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở Tài chính. 



  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND cấp huyện, cấp 



tỉnh về việc xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp xã. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi quỹ ngân sách cấp xã 



thiếu hụt. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Ngân sách Nhà nước; 



- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 



tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.  



- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 



quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-



CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 



nước; 



- Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Tài chính quy định về 



quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính của xã, phường, thị trấn. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu 



ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ 



quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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4. Thủ tục Xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán 



năm. 



Trình tự thực hiện: 



* Đối với UBND cấp huyện: 



- Bước 1. UBND cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm về Sở Tài 



chính chậm nhất ngày 31/5 hàng năm. 



- Bước 2. Kể từ khi nhận đầy đủ báo cáo quyết toán năm của UBND cấp huyện, 



Sở Tài chính tiến hành xét duyệt/thẩm định quyết toán năm của các địa phương và 



đồng thời ra thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán năm trình lãnh đạo Sở Tài 



chính xem xét, phê duyệt. 



- Bước 3. Chuyển kết quả Thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán năm đến 



UBND cấp huyện. 



* Đối với đơn vị dự toán cấp I: 



- Bước 1.  



+ Trường hợp các đơn vị dự toán cấp I có đơn vị trực thuộc: Tổng hợp và lập báo 



cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính năm của đơn vị mình và của các đơn vị dự toán 



ngân sách cấp dưới trực thuộc, gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/5 hàng năm. 



+ Trường hợp các đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị trực thuộc: Lập báo cáo 



quyết toán năm, báo cáo tài chính năm gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/3 hàng năm. 



- Bước 2. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi 



ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán cấp I, Sở Tài chính: 



+ Thực hiện thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với 



các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp (đối với Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh có đơn 



vị trực thuộc, đã xét duyệt và tổng hợp quyết toán năm) theo quy định hiện hành; 



+ Thực hiện xét duyệt, lập biên bản xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt 



quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị trực thuộc, theo quy định 



hiện hành. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo xét 



duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của Sở Tài chính, đơn vị dự toán cấp I phải 



thực hiện đầy đủ các nội dung trong thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân 



sách của Sở Tài chính.  



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính.  



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các 



ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của 



tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Đối với UBND cấp huyện: 



+ Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện theo quy định; 



+ Các biểu mẫu và hồ sơ có liên quan theo quy định hiện hành. 



- Đối với đơn vị dự toán cấp I: 



+ Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính 



về báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị kế toán cấp trên. 



+ Các thông báo xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp dưới trực 



thuộc theo quy định hiện hành. 



+ Các biểu mẫu và hồ sơ có liên quan theo quy định hiện hành. 



Thời hạn giải quyết: Không quy định. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Ủy ban nhân dân cấp huyện; Cơ quan 



nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ 



chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các 



tổ chức khác có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (ngân sách trong nước, viện trợ 



không hoàn lại của nước ngoài, vay nợ nước ngoài), nguồn phí được khấu trừ để lại, 



nguồn hoạt động khác được để lại; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân 



sách nhà nước. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài chính. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Thông báo kết quả xét 



duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



- Biên bản xét duyệt quyết toán năm với đơn vị được xét duyệt (theo Phụ lục 01, 



các Mẫu biểu 1a, 1b và 1c ban hành kèm theo Thông tư này đối với việc xét duyệt 



quyết toán từ năm ngân sách 2018). 



- Thông báo xét duyệt quyết toán năm gửi đơn vị được xét duyệt (theo Phụ lục 



02, các Mẫu biểu 2a, 2b và 2c ban hành kèm theo Thông tư này đối với việc xét duyệt 



quyết toán từ năm ngân sách 2018) và các đơn vị liên quan tại nơi nhận của Phụ lục 



02 ban hành kèm theo Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Ngân sách nhà nước.  
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- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một 



số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 



- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi 



tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 



21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 



- Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét 



duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh ban hành 



Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà 



nước tỉnh Bạc Liêu. 
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PHỤ LỤC 01 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 



của Bộ Tài chính) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



                                                     …, ngày.... tháng....năm... 



BIÊN BẢN 



Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm...1 



Đơn vị được xét duyệt/thẩm định: ... 



 



Mã chương: ... 



 



I. Thành phần xét duyệt/thẩm định: 



1. Đại diện đơn vị dự toán được xét duyệt/thẩm định: 



Ông, bà ………. Chức vụ …… 



2. Đại diện cơ quan, đơn vị xét duyệt/thẩm định: 



Ông, bà ………. Chức vụ …… 



3. ……….……….……….………. 



II. Nội dung xét duyệt (hoặc thẩm định): 



1. Phạm vi xét duyệt (hoặc thẩm định): 



Quyết toán ngân sách năm …. (không bao gồm quyết toán vốn ……….). 



2. Số liệu quyết toán: 



a) Thu phí, lệ phí 



- Tổng số thu trong năm: ……….………. đồng 



- Số phải nộp ngân sách nhà nước: ……….………. đồng 



- Số phí được khấu trừ, để lại: ……….………. đồng 



(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3a ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét 



duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1a ban hành kèm theo 



Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018). 



b) Quyết toán chi ngân sách: 



- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 



- Dự toán được giao trong năm: ………. đồng, trong đó: 



+ Dự toán giao đầu năm: ……….………. đồng; 



+ Dự toán bổ sung trong năm: ……….………. đồng; 



- Kinh phí thực nhận trong năm: ………. đồng; 



- Kinh phí quyết toán: ………. đồng; 



- Kinh phí giảm trong năm: ………. đồng 
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- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: ……… đồng, bao gồm: 



+ Kinh phí đã nhận: ……….……….………. đồng; 



+ Dự toán còn dư ở Kho bạc: ……….……….………. đồng; 



(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3b ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét 



duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1c ban hành kèm theo 



Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018). 



3. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính 



- Tổng số kinh phí phải nộp NSNN: …… đồng 



- Tổng số kinh phí đã nộp NSNN: ……. … đồng 



- Tổng số kinh phí còn phải nộp NSNN: ….. đồng 



(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 69 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 



số 342/2016/TT-BTC) 



4. Thuyết minh số liệu quyết toán: 



Thuyết minh, đánh giá tình hình quyết toán ngân sách đối với các nhiệm vụ chi, 



chương trình, mục tiêu được giao quản lý; trong đó đánh giá cụ thể nguyên nhân tăng, giảm 



so với dự toán được giao trong năm, gắn với kết quả cụ thể về tình hình thực hiện các mục 



tiêu kinh tế - xã hội để đánh giá hiệu quả, kết quả chỉ tiêu của từng nhiệm vụ, chương trình, 



mục tiêu, lĩnh vực được giao quản lý; thuyết minh chi tiết kinh phí chuyển sang năm sau, 



kinh phí hủy dự toán (nếu có), nộp ngân sách nhà nước; thuyết minh về số tăng, giảm biên 



chế, chi từ nguồn NSNN bằng ngoại tệ... Nêu rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu xét 



duyệt/thẩm định với số liệu báo cáo của đơn vị được xét duyệt/thẩm định (nếu có). 



Đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: thuyết minh đánh giá kết quả, 



hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ. 



III. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ2: 



- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: ….. đồng, trong đó: 



- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: …… đồng 



- Trích lập các Quỹ: …… đồng 



- Kinh phí cải cách tiền lương:... đồng 



(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3a ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét 



duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1b ban hành kèm theo 



Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018). 



IV. Nhận xét và kiến nghị: 



1. Nhận xét: 



- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán 



- Về các mẫu biểu báo cáo quyết toán 



- Về thực hiện xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp dưới, đơn vị trực 



thuộc (đối với đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán cấp I). 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-342-2016-TT-BTC-huong-dan-163-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Luat-ngan-sach-nha-nuoc-345138.aspx
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- Về chấp hành các quy định của Nhà nước như: về lập, phân bổ và giao dự toán; về 



mua sắm, sửa chữa tài sản; quản lý và sử dụng tài sản; chế độ thu, nộp ngân sách nhà nước; 



chế độ chi tiêu; hạch toán thu, chi, mục lục ngân sách nhà nước.... 



- Về thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra và cơ quan tài chính……….. 



2. Kiến nghị: 



Nêu các nội dung cần kiến nghị của đơn vị được xét duyệt/thẩm định và đơn vị xét 



duyệt/thẩm định liên quan đến chấp hành các quy định của Nhà nước và thực hiện các kiến 



nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra và cơ quan tài chính của đơn vị được xét duyệt/thẩm 



định. 



Biên bản này được lập thành 04 bản (mỗi bên giữ hai bản) được thông qua và được 



mọi người nhất trí ký tên dưới đây./. 



Đại diện đơn vị được xét duyệt/thẩm 



định 



Thủ trưởng đơn vị 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



Đại diện.... 



(tên cơ quan tài chính hoặc đơn vị dự 



toán cấp trên) 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



1. Đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018: Trường hợp đơn vị 



được xét duyệt/thẩm định không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, nguồn phí được khấu 



trừ để lại, nguồn hoạt động khác được để lại; chi có nguồn thu hoạt động sản xuất kinh 



doanh, dịch vụ thì cơ quan xét duyệt không xét duyệt quyết toán đối với đơn vị. Tên Biên bản 



được sửa lại là: “Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động năm …" và sửa lại các cụm từ “xét 



duyệt/thẩm định ” trong Biên bản thành “đối chiếu số liệu ”. Nội dung Biên bản chỉ làm 



phần đối chiếu số liệu kết quả hoạt động năm. 



2 Nội dung này dành cho cơ quan xét duyệt quyết toán đối với đơn vị trực thuộc, cơ 



quan thẩm định quyết toán chi tổng hợp số liệu, không phải đối chiếu số liệu. 
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PHỤ LỤC 02 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 



của Bộ Tài chính) 



Tên cơ quan tài chính, hoặc 



đơn vị dự toán cấp trên 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 



Số:   /TB-.... ……, ngày … tháng … năm … 



 



THÔNG BÁO 



Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm …. 3 



Đơn vị được thông báo:.... 



Mã chương:.... 



 



Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính 



quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 



Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm.... của.... (tên đơn vị được thông báo) và 



biên bản xét duyệt/thẩm định) quyết toán ngày …/…/… giữa.... (tên đơn vị) và .... (tên đơn 



vị); 



........... (tên cơ quan, đơn vị thông báo) thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân 



sách năm.... (không bao gồm ...........) của.... (tên đơn vị được thông báo) như sau: 



I. Phần số liệu: 



1. Số liệu quyết toán: 



a) Thu phí, lệ phí 



- Tổng số thu trong năm: ...................... đồng 



- Số phải nộp ngân sách nhà nước: .............. đồng 



- Số phí được khấu trừ, để lại: ............... đồng 



(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3a ban hành kèm theo Thông tư này đối với quyết toán 



ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1a ban hành kèm theo Thông tư này đối với quyết toán từ 



năm ngân sách 2018). 



b) Quyết toán chi ngân sách: 



- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 



- Dự toán được giao trong năm: …… đồng, trong đó: 



+ Dự toán giao đầu năm: ........... đồng; 



+ Dự toán bổ sung trong năm: ........... đồng; 



- Kinh phí thực nhận trong năm: ........... đồng; 



- Kinh phí quyết toán: ........... đồng; 



- Kinh phí giảm trong năm: ........... đồng 
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- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: ……. đồng, bao gồm: 



+ Kinh phí đã nhận: ........... đồng; 



+ Dự toán còn dư ở Kho bạc: ......................đồng; 



(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3b ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét 



duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1c ban hành kèm theo Thông 



tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018). 



2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính 



- Tổng số kinh phí phải nộp NSNN: ……. đồng 



- Tổng số kinh phí đã nộp NSNN: ………. đồng 



- Tổng số kinh phí còn phải nộp NSNN: ……. đồng 



(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 69 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-TC) 



3. Thuyết minh số liệu quyết toán: 



Thuyết minh, đánh giá tình hình quyết toán ngân sách đối với các nhiệm vụ chi, 



chương trình, mục tiêu được giao quản lý; trong đó đánh giá cụ thể nguyên nhân tăng, giảm 



so với dự toán được giao trong năm, gắn với kết quả cụ thể về tình hình thực hiện các mục 



tiêu kinh tế - xã hội để đánh giá hiệu quả, kết quả chỉ tiêu của từng nhiệm vụ, chương trình, 



mục tiêu, lĩnh vực được giao quản lý; thuyết minh chi tiết kinh phí chuyển sang năm sau, 



kinh phí hủy dự toán (nếu có), nộp ngân sách nhà nước; thuyết minh về số tăng, giảm biên 



chế, chi từ nguồn NSNN bằng ngoại tệ... Nêu rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu xét 



duyệt/thẩm định với số liệu báo cáo của đơn vị được xét duyệt/thẩm định (nếu có). 



Đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: thuyết minh đánh giá kết quả, 



hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ. 



III. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ4: 



- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: …… đồng, trong đó: 



- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: …… đồng 



- Trích lập các Quỹ: ……. đồng 



- Kinh phí cải cách tiền lương:... đồng 



(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 3a ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét 



duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017; theo Mẫu biểu 1b ban hành kèm theo 



Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018). 



IV. Nhận xét và kiến nghị: 



1. Nhận xét: 



- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán 



- Về các mẫu biểu báo cáo quyết toán 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-342-2016-TT-BTC-huong-dan-163-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Luat-ngan-sach-nha-nuoc-345138.aspx
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- Về thực hiện xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp dưới, đơn vị trực 



thuộc (đối với đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán cấp I). 



- Về chấp hành các quy định của Nhà nước như: về lập, phân bổ và giao dự toán; về 



mua sắm, sửa chữa tài sản; quản lý và sử dụng tài sản; chế độ thu, nộp ngân sách nhà nước; 



chế độ chi tiêu; hạch toán thu, chi, mục lục ngân sách nhà nước.... 



- Về thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra và cơ quan tài 



chính……. 



2. Kiến nghị: 



Nêu các nội dung cần kiến nghị của đơn vị xét duyệt/thẩm định liên quan đến chấp 



hành các quy định của Nhà nước và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh 



tra và cơ quan tài chính của đơn vị được xét duyệt/thẩm định. 



Nơi nhận: 



- Đơn vị được XD/TĐ quyết toán; 



- Các đơn vị liên quan như: Kiểm toán 



nhà nước và kho bạc nhà nước (đối với 



thông báo XD/TĐ của Bộ Tài chính), cơ 



quan tài chính (đối với thông báo của 



đơn vị dự toán cấp I XD/TĐ đơn vị dự 



toán cấp dưới), đơn vị dự toán cấp I (đối 



với thông báo của đơn vị dự toán cấp 



trên XD đơn vị dự toán cấp dưới); 



- Lưu: VT, nơi phát hành 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI 



CHÍNH, HOẶC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN 



CẤP TRÊN 



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



______________________ 



3 Tên Thông báo theo tên Biên bản. Nội dung Thông báo theo nội dung Biên bản. 



4 Nội dung này dành cho cơ quan xét duyệt quyết toán đối với đơn vị trực thuộc, cơ 



quan thẩm định quyết toán chi tổng hợp số liệu, không phải đối chiếu số liệu. 
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Mẫu biểu 1a 



SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC 



THẨM ĐỊNH) THU PHÍ, LỆ PHÍ 



NĂM.... 



ĐƠN VỊ: 



 



Đơn vị: đồng 



Chỉ tiêu Nội dung 



Dự toán Thực hiện 



Số báo 



cáo 



Số xét 



duyệt/TĐ 
Chênh lệch 



Số báo 



cáo 



Số xét 



duyệt/TĐ 
Chênh lệch 



A B 1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 



I PHÍ       



1 Phí....       



 - Tổng số thu       



 - Số phải nộp NSNN       



 - Số được khấu trừ 



hoặc để lại 
      



2 Phí....       



 - Tổng số thu       



 - Số phải nộp NSNN       



 - Số được khấu trừ 



hoặc để lại 
      



II LỆ PHÍ       



1 Lệ phí...       



2 Lệ phí...       



 



Ghi chú: Số liệu xét duyệt, thẩm định biểu này trên cơ sở Thuyết minh báo cáo quyết toán 



theo Mẫu số 03/BCQT ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC 
 



 



 



 



 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
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Mẫu biểu 1b 



ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU 



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM ….. 



ĐƠN VỊ 



Đơn vị: đồng 



Chỉ tiêu Nội dung Số báo cáo 



Số đối 



chiếu, 



kiểm tra 



Chênh 



lệch 



A B 1 2 3=2-1 



 



Chỉ tiêu theo Báo cáo kết quả hoạt động theo 



Mẫu B02/BCTC (đối với đơn vị lập báo cáo 



tài chính đầy đủ) hoặc Mẫu số B05/BCTC 



(đối với đơn vị lập báo cáo tài chính đơn 



giản) ban hành kèm theo Thông tư 



số 107/2017/TT-BTC 



   



 



Ghi chú: Số liệu đối chiếu Biểu này trên cơ sở Báo cáo kết quả hoạt động theo Mẫu 



B02/BCTC và Thuyết minh Báo cáo tài chính theo Mẫu B04/BCTC (đối với đơn vị lập báo 



cáo tài chính đầy đủ) hoặc Mẫu số B05/BCTC (đối với đơn vị lập báo cáo tài chính đơn giản) 



ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC 



- Nếu chi lớn hơn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) 



- Trường hợp đơn vị có phát sinh các khoản thu phải nộp NSNN theo chế độ quy định 



(như: thu thanh lý, bán tài sản còn dư của các cơ quan hành chính; số dư lãi tiền gửi dự án 



ODA, vay ưu đãi NSNN cấp phát toàn bộ; số dư lãi tiền gửi viện trợ, kinh phí kết dư, chênh 



lệch tỷ giá tiền viện trợ không có thỏa thuận của nhà tài trợ; tiền thu đấu thầu của các đơn vị 



kiêm nhiệm còn dư sau đấu thầu....) thì bổ sung chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN 



khác" vào Biểu này (trước Chỉ tiêu "Thặng dư/thâm hụt trong năm") 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx








Mẫu biểu 1c 



SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) 



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM.... 



ĐƠN VỊ: 



 



Phần I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ: 



Đơn vị: đồng 



Chỉ  



tiêu 
Nội dung 



Tổng số 



Loại.... Loại... Chi tiết 



từng đơn 



vị trực 



thuộc  



(nếu có 



đơn vị trực 



thuộc) 



Tổng loại Khoản... 
Khoản 



…. 



Tổng 



loại.... 
Khoản.... 



Số 



báo 



cáo 



Số xét 



duyệt/T



Đ 



Chênh  



lệch 



Số báo 



cáo 



Số xét 



duyệt/ 



TĐ 



Chênh  



lệch 



Số báo  



cáo 



Số xét 



duyệt/  



TĐ 



Chênh  



lệch 
… … …    … … … 



A  1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 7 8 9=8-7 … … …    … … … …. 



 



Nội dung 



theo Mẫu 



số 01/ 



BCQT ban 



hành kèm 



theo Thông 



tư 



số 107/2017



/TT-BTC 



                   



Lưu ý: 



1. Đối với số dư kinh phí nguồn khác năm 2017 chuyển sang năm 2018: đề nghị tách nguồn phí được khấu trừ để lại chuyển sang nguồn 



phí được khấu trừ để lại; đối với số dư nguồn khác hình thành từ chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ không 



tổng hợp vào báo cáo quyết toán; chi phản ánh nguồn hoạt động khác được để lại theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC. 



2. Kiểm tra, đối chiếu các chi tiêu phải đảm bảo các yêu cầu về số liệu như sau: 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
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- Kinh phí năm trước chuyển sang + Dự toán được giao trong năm = Kinh phí quyết toán + Kinh phí giảm trong năm + Kinh phí 



được phép chuyển sang năm sau 



- Kinh phí đã nhận năm trước chuyển sang (số dư tạm ứng năm trước chuyển sang) + Kinh phí thực nhận trong năm = Kinh phí 



quyết toán + Kinh phí chi sai chế độ đã nộp NSNN + Kinh phí chi sai chế độ còn phải nộp NSNN + Kinh phí đã nhận được phép chuyển 



sang năm sau (số dư tạm ứng chuyển sang năm sau) 



Phần II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN: (Nội dung theo Mẫu Phụ biểu 01-01/BCQT ban hành kèm theo Thông tư số 



107/2017/TT-BTC) 



Loại Khoản Mục Tiểu mục 
Nội 



dung chi 



Tổng số 



Nguồn ngân sách nhà nước 



Phí được 



khấu trừ, 



để lại 



Nguồn 



hoạt động 



khác 



được để 



lại 



Chi tiết 



từng đơn 



vị trực 



thuộc 



 (nếu có 



đơn vị trực 



thuộc) 



Ngân sách trong nước 
Viện 



trợ 



Vay nợ 



nước 



ngoài 



Số báo  



cáo 



Số xét 



duyệt/ 



Thẩm 



định 



Chênh  



lệch 



Số 



báo 



cáo 



Số xét 



duyệt/ 



Thẩm 



định 



Chênh lệch ... ... ... … … ... … ... … … ... … 



A B C D E 1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 7 8 9 10 11 
12 



= 
13 14 15=... 16 17 18=  



    Tổng số:                    



   I. Kinh phí thường 



xuyên/tự chủ 
                  



 II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ                  



 



Ghi chú: Đối với các đơn vị được xét duyệt, thẩm định quyết toán có kinh phí chương trình, dự án: đơn vị xét duyệt, thẩm định 



quyết toán số liệu chi tiết kinh phí chương trình, dự án nội dung theo Mẫu Phụ biểu F01-02/BCQT ban hành kèm theo Thông tư 



số 107/2017/TT-BTC (bổ sung chi tiết cột số báo cáo, số xét duyệt/thẩm định và số chênh lệch tương tự như trên). 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
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   Mẫu biểu 2a 



SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM.... 



ĐƠN VỊ: 



(Kèm theo Thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán số …/… ngày …/…/…) 



Đơn vị: đồng 



Chỉ tiêu Nội dung Dự toán Thực hiện 
So sánh TH/DT 



(%) 



A B 1 2 3= 2/1 



 Nội dung như mẫu biểu 1a ban hành 



 kèm theo Thông tư này 
   



 



NGƯỜI LẬP BIỂU 



(Ký, họ và tên) 



 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu biểu 2b 



ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM.... 



ĐƠN VỊ: 



(Kèm theo Thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán số …./…. ngày …/…/…) 



Đơn vị: đồng 



Chỉ tiêu Nội dung Số tiền 



A B C 



 Nội dung như mẫu biểu 1b ban hành kèm theo Thông tư này  



 



NGƯỜI LẬP BIỂU 



(Ký, họ và tên) 



 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



(Ký, họ tên, đóng dấu) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











22 



 



Mẫu biểu 2c 



SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) 



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM.... 



ĐƠN VỊ: 



 



(Kèm theo Thông báo xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán số …./…. ngày …/…/…) 



Phần I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ: 



Đơn vị: đồng 



Chỉ tiêu Nội dung Tổng số 
Loại... Loại... 



Chi tiết từng đơn vị trực 



thuộc (nếu có đơn vị trực 



thuộc) 



Tổng loại... Khoản … Khoản … Khoản … Tổng loại... Khoản … Khoản...     



A B 1 2 3 4  5 6 7 … … … … 



 Nội dung như mẫu biểu 1c kèm theo Thông tư này             



Phần II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN: 



Loại Khoản Mục 
Tiểu  



mục 
Nội dung chi 



Tổng số Chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có đơn vị trực thuộc) 



Tổng số 



Nguồn NSNN 
Phí 



được 



khấu 



trừ, 



để lại 



Nguồn 



hoạt 



động 



khác 



được để 



lại 



Tổng số 



Nguồn NSNN 



Phí được 



khấu 



trừ, để 



lại 



Nguồn 



hoạt động 



khác 



được để lại 



Ngân sách trong



 nước 
Viện trợ 



Vay nợ 



nước 



ngoài 



Ngân sách trong nước Viện trợ 



Vay nợ 



nước 



ngoài 



A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



    Tổng số:             



 



Ghi chú: Đối với các đơn vị được xét duyệt, thẩm định quyết toán có kinh phí chương trình, dự án: đơn vị xét duyệt, thẩm định quyết 



toán số liệu chi tiết kinh phí chương trình, dự án nội dung theo Mẫu Phụ biểu F01-02/BCQT ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC 



NGƯỜI LẬP BIỂU 



(Ký, họ và tên) 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



(Ký, họ tên, đóng dấu) 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-107-2017-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx
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5. Thủ tục Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, 



chuyển nhượng quyền sử dụng đất 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, 



cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách 



nhiệm lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Sở Tài chính để chi trả chi phí xử lý tài sản. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 



Tài chính có trách nhiệm cấp tiền cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, có tài sản bán để 



thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển 



nhượng quyền sử dụng đất. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính.  



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 



các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị thanh toán chi phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 



nghiệp có tài sản bán (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, 



chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tổng chi phí liên quan đến bán tài sản đề 



nghị được thanh toán; thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo 



bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính; 



+ Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ 



quan, người có thẳm quyền: 01 bản sao; 



+ Phương án xử lý đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; 



+ Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Giấy nộp tiền vào 



tài khoản tạm giữ; Dự toán chi được duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định 



giá, đấu giá, phá dỡ; Biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu 



có): 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 



hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được 



giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản. 
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Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài chính. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thanh toán chi phí bán tài 



sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tài khoản tạm giữ. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 



về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 



- Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 



của chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 



Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân 



tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi 



quản lý của tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân 



tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 



quan hệ công tác của Sở Tài chính. 
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6. Thủ tục Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư 



công. 



Trình tự thực hiện: Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền 



quyết định phê duyệt quyết toán và 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết 



toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Trường hợp người có thẩm quyền quyết 



định phê duyệt quyết toán cũng là thủ trưởng của cơ quan chủ trì thẩm tra phê 



duyệt quyết toán thì chỉ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. 



* Địa điểm thực hiện: Tại UBND cấp huyện, Sở Tài chính.  



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 



các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan, đơn vị thẩm tra. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



 Thành phần hồ sơ: 



Đối với dự án đầu tư công (DA ĐTC) hoàn thành, hạng mục công trình 



hoàn thành, DA ĐTC dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, 



lắp đặt thiết bị: 



- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn ĐTC của Chủ đầu tư (CĐT) - 



Bản chính;  



- Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị 



định số 99/2021/NĐ-CP - Bản chính. 



- Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản do CĐT sao y bản 



chính). 



- Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng (bản chính hoặc bản do CĐT sao y 



bản chính): Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có), các biên bản nghiệm 



thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán, biên bản nghiệm thu khối 



lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng, bảng tính giá trị quyết toán, Biên bản thanh 



lý hợp đồng (nếu có), các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng; 



- Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành đưa 



vào sử dụng - bản chính; 



- Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập (nếu có) - bản chính; 



- Báo cáo kiểm toán hoặc thông báo kết quả kiểm toán, kết luận thanh tra, 



biên bản kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm (nếu có). 



 Đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn ĐTC, 



dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt 



thiết bị: 



- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của CĐT - bản chính. 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-99-2021-nd-cp-quan-ly-thanh-toan-quyet-toan-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong-494480.aspx
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- Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị 



định số 99/2021/NĐ-CP - Bản chính. 



- Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản do CĐT sao y bản 



chính). 



- Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng (bản chính hoặc bản do CĐT sao y 



bản chính). 



- Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có), các biên bản nghiệm thu 



khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán, biên bản nghiệm thu khối 



lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng, bảng tính giá trị quyết toán, Biên bản thanh 



lý hợp đồng (nếu có), các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.  



 Số lượng hồ sơ: 02 bộ hoặc 01 bộ tùy theo thẩm quyền. 



Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: 



- Không quá 04 tháng đối với dự án nhóm B; 



- Không quá 03 tháng đối với dự án nhóm C; 



Tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán nhận đủ hồ sơ quyết toán 



(theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 99/2021/NĐ -CP ngày 11/11/2011 của 



Chính phủ) đến ngày trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài chính. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm tra quyết 



toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 



Phí, lệ phí: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán quy định tại khoản 1, 



Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. 



Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 



Giá trị quyết toán do chủ 



đầu tư đề nghị phê duyệt 



của dự án, dự án thành 



phần, tiểu dự án, công 



trình, hạng mục công 



trình độc lập (tỷ đồng) 



≤ 5 10 50 100 500 1.000 ≥ 10.000 



Tỷ lệ định mức chi phí 



thẩm tra, phê duyệt quyết 



toán (%) 



0,57 0,39 0,285 0,225 0,135 0,09 0,048 



Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của dự án, dự án thành phần, tiểu dự 



án, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành là chi phí tối đa, được xác 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-99-2021-nd-cp-quan-ly-thanh-toan-quyet-toan-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong-494480.aspx
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định trên cơ sở giá trị quyết toán do chủ đầu tư đề nghị phê duyệt của dự án, dự án 



thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành nhân 



(x) với tỷ lệ định mức được xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 



Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối thiểu là năm trăm nghìn đồng. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-



BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng 



trong công tác quyết toán: 



 - Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Mẫu số 01/QTDA; 



- Danh mục văn bản: Mẫu số 02/QTDA; 



- Bảng đối chiếu số liệu: Mẫu số 03/QTDA; 



- Chi tiết chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: Mẫu số 04/QTDA; 



- Chi tiết tài sản dài hạn (tài sản cố định) mới tăng: Mẫu số 05/QTDA; 



- Chi tiết tài sản ngắn hạn: Mẫu số 06/QTDA; 



- Chi tiết giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Mẫu số 07/QTDA; 



- Tình hình công nợ của dự án: Mẫu số 08/QTDA; 



-  Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với nhiệm vụ quy 



hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án sử dụng vốn đầu tư công dừng thực hiện 



vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm 



thu: Mẫu số 09/QTDA; 



- Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiêu dự 



án độc lập, công trình, hạng mục công trình) hoàn thành: Mẫu số 11/QTDA; 



- Phiếu giao nhận Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Mẫu số 



13/QTDA; 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Ngân sách nhà nước; 



- Luật Đầu tư công; 



- Luật Xây dựng;  



- Nghị định số 99/2021-NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định 



về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. 



- Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy 



định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. 



- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân 



tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 



quan hệ công tác của Sở Tài chính. 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-96-2021-tt-btc-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-96-2021-tt-btc-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-96-2021-tt-btc-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.aspx
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Mẫu số 01/QTDA 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 



 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 



 



CHỦ ĐẦU TƯ 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



....., ngày .... tháng ..... năm ..... 



 



BÁO CÁO 



Tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 



 



- Tên dự án: ...; Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần 



cuối: ... đồng. 



- Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập (nếu có): ...; Giá trị tổng mức đầu tư 



được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: ... đồng. 



- Tên công trình, hạng mục công trình độc lập (nếu có): ...; Giá trị dự toán được 



phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối... đồng. 



- Chủ đầu tư: ... 



I. Vốn đầu tư: 



Đơn vị tính: đồng 



Số 



TT 
Nội dung 



Tổng mức đầu tư của 



dự án (dự án thành 



phần, tiểu dự án độc 



lập) hoặc dự toán 



(công trình, hạng 



mục công trình độc 



lập) được phê duyệt 



hoặc điều chỉnh lần 



cuối 



Vốn kế 



hoạch 



được 



giao 



Vốn đã 



giải 



ngân 



 Tổng cộng    



1 Vốn đầu tư công    



1.1 Vốn ngân sách nhà nước    



 



- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết 



vốn) 



+ Vốn... 



+ Vốn... 



- Vốn ngân sách địa phương 



   



1.2 



Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ 



quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 



lập dành để đầu tư theo quy định của 



pháp luật 
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2 Vốn khác (nếu có):    



2.1 Vốn...    



2.2 Vốn...    



II. Chi phí đầu tư: 



 Đơn vị: đồng 



Số 



TT 



Nội dung chi 



phí 



Tổng mức đầu tư của dự 



án (dự án thành phần, 



tiểu dự án độc lập) hoặc 



dự toán (công trình, 



hạng mục công trình độc 



lập) được phê duyệt hoặc 



điều chỉnh lần cuối 



Giá trị 



đề 



nghị 



quyết 



toán 



Giá trị đề nghị quyết toán 



tăng (+), giảm (-) so với tổng 



mức đầu tư của dự án (dự án 



thành phần, tiểu dự án độc 



lập) hoặc dự toán (công trình, 



hạng mục công trình độc lập) 



được phê duyệt hoặc điều 



chỉnh lần cuối 



1 2 3 4 5=4-3 



 Tổng số    



1 



Bồi thường, hỗ 



trợ và tái định 



cư 



   



2 Xây dựng    



3 Thiết bị    



4 Quản lý dự án    



5 Tư vấn    



6 Chi phí khác    



7 Dự phòng    



III. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 



Số TT Nhóm Giá trị tài sản (đồng) 



Tổng số  



1 Tài sản dài hạn (tài sản cố định)  



2 Tài sản ngắn hạn  



IV. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 



1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 



2. Chi phí không tạo nên tài sản: 



V. Thuyết minh báo cáo quyết toán: 



1. Tình hình thực hiện dự án: 



- Thuận lợi, khó khăn: 
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- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được phê duyệt: 



+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi chủ đầu tư, đấu 



thầu, vốn đầu tư, tổng mức đầu tư. 



+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt. 



+ Những thay đổi về các nội dung chi phí đã thực hiện. 



+ Thay đổi khác. 



2. Nhận xét, đánh giá thực hiện dự án: 



- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý dự án theo quy định tại Luật Ngân sách nhà 



nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm 



pháp luật khác có liên quan đến thực hiện dự án. 



- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư. 



3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án (nếu có): 



 



NGƯỜI LẬP BIỂU 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



KẾ TOÁN TRƯỞNG 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02/QTDA 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 



 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 



CHỦ ĐẦU TƯ 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



DANH MỤC VĂN BẢN 



 



Số TT Tên văn bản 
Số, ngày, tháng, 



năm ban hành 



Cơ quan  



ban hành 
Ghi chú 



1 



1 



2 



3 



... 



Các văn bản pháp lý 



... 



... 



... 



   



II 



 



1 



2 



3 



... 



Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng 



(nếu có) 



... 



... 



... 



   



III Kết luận của các cơ quan 



Thanh tra, Kiểm toán nhà 



nước, kiểm tra, kết quả điều 



tra của các cơ quan pháp luật 



(Trường hợp không có thì phải 



ghi cụ thể là “không có”) 



   



1 



2 



3 



.... 



... 



... 



... 



   



 



 



NGƯỜI LẬP BIỂU 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



.... ngày... tháng... năm ... 



CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03/QTDA 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 



 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 



 



CHỦ ĐẦU TƯ 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 



BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU 



 



Tên dự án: ... 



Mã dự án: ... 



Tên công trình, hạng mục công trình độc lập: ... (trường hợp quyết toán công 



trình, hạng mục công trình độc lập). 



Chủ đầu tư: ... 



Cơ quan kiểm soát, thanh toán: ... 



I. Tình hình giải ngân: 



Đơn vị: đồng 



Số 



TT 
Nội dung 



Số liệu của chủ đầu tư 
Số liệu của cơ quan kiểm 



soát, thanh toán 



Chênh 



lệch 



Ghi 



chú Vốn 



kế 



hoạch 



Số vốn đã giải 



ngân 



Vốn 



kế 



hoạch 



Số vốn đã giải 



ngân 



Tổng 



số 



Thanh 



toán 



khối 



lượng 



hoàn 



thành 



Tạm 



ứng 



Tổng 



số 



Thanh 



toán 



khối 



lượng 



hoàn 



thành 



Tạm 



ứng 



1 2 3 4=5+6 5 6 7 8=9+10 9 10 
11=8-



4 
12 



1 
Lũy kế từ khởi 



công 
          



 - Vốn....           



 - Vốn....           



2 
Chi tiết theo 



năm 
          



2.1 Năm ...           



 - Vốn....           
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 - Vốn....           



2.2 Năm ...           



 - Vốn....           



 - Vốn....           



II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan 



kiểm soát, thanh toán: 



1. Nhận xét về việc chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến giải 



ngân, quyết toán:... 



2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch số liệu (nếu có):... 



3. Kiến nghị: ... 



 



Ngày... tháng... năm.... 



CHỦ ĐẦU TƯ 



 



Ngày... tháng... năm ... 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



KIỂM SOÁT, THANH 



TOÁN 



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



KẾ TOÁN 



TRƯỞNG 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



THỦ TRƯỞNG 



Ký, đóng dấu, ghi rõ họ 



tên) 



 



Ghi chú: Đối chiếu chi tiết vốn đã giải ngân đến thời điểm khóa sổ để lập báo 



cáo quyết toán của dự án. Trường hợp dự án có nhiều cơ quan kiểm soát, thanh toán, 



chủ đầu tư có trách nhiệm đối chiếu số liệu với từng cơ quan để tổng hợp báo cáo 



quyết toán của dự án 
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Mẫu số 04/QTDA 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021  



của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 



 



CHỦ ĐẦU TƯ 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 



 



CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 



 



Đơn vị: đồng 



Số 



TT 
Nội dung  



chi phí 



Tổng mức đầu tư của 



dự án (dự án thành 



phần, tiểu dự án độc 



lập) hoặc dự toán 



(công trình, hạng 



mục công trình) độc 



lập được phê duyệt 



hoặc điều chỉnh lần 



cuối 



Dự toán 



(Tổng dự 



toán) được 



phê duyệt 



hoặc điều 



chỉnh lần 



cuối 



Giá trị đề 



nghị 



quyết 



toán 



Nguyên nhân tăng, 



giảm 



1 2 3 4 5 6 



Tổng số     



I 



Bồi thường, 



hỗ trợ và tái 



định cư 



    



1 ...     



...      



II Xây dựng     



1 ...     



...      



III Thiết bị     



1 ...     



....      



IV 
Quản lý dự 



án 
    



V 
Tư vấn 
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1 
.... 



 
    



....      



VI 
Chi phí 



khác 
    



1 ....     



....      



VII Dự phòng     



 



 Ngày... tháng... năm.... 



CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



NGƯỜI LẬP BIỂU 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



KẾ TOÁN TRƯỞNG 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



 



Ghi chú: Tại cột 6 chủ đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư 



công, xây dựng, đấu thầu, thanh tra, kiểm toán và các quy định khác của pháp luật 



liên quan đến thực hiện dự án để ghi rõ nguyên nhân tăng, giảm của cột 5 so với 



cột 3, 4 (chủ đầu tư ghi trực tiếp vào mẫu biểu hoặc lập thành Phụ lục riêng để ghi 



nội dung này) 
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Mẫu số 05/QTDA 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021  



của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 



 



CHỦ ĐẦU TƯ 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 



 



CHI TIẾT TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG 



 



 



Số 



TT 



Tên và ký hiệu tải 



sản; quy mô, công 



suất (riêng đối với 



thiết bị ghi rõ thêm 



chủng loại, xuất xứ, 



năm sản xuất) 



Đơn vị 



tính 



Số 



lượng 



Giá 



đơn 



vị 



(đồng) 



Tổng 



nguyên 



giá 



(đồng) 



Ngày 



đưa tài 



sản dài 



hạn vào 



sử dụng 



Loại 



vốn đầu 



tư hình 



thành 



tài sản 



Đơn vị 



tiếp nhận 



sử dụng 



(nếu có) 



1 



2 



... 



... 



... 



       



 



 Ngày... tháng... năm.... 



CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06/QTDA 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021  



của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 



 



CHỦ ĐẦU TƯ 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



CHI TIẾT TÀI SẢN NGẮN HẠN 



 



Số 



TT 
Danh mục 



Đơn vị 



tính 
Số lượng 



Giá đơn vị 



(đồng) 



Giá trị 



(đồng) 



Đơn vị tiếp 



nhận sử dụng 



(nếu có) 



1       



2       



...       



 Ngày... tháng... năm.... 



CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



NGƯỜI LẬP BIỂU 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



KẾ TOÁN TRƯỞNG 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



 



Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có” vào 



biểu. 
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Mẫu số 07/QTDA 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 



 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 



 



CHỦ ĐẦU TƯ 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 



CHI TIẾT VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG 



 



Số 



TT 
Danh mục 



Đơn vị 



tính 



Số 



lượng 



Giá đơn vị 



(đồng) 



Giá trị còn 



lại (đồng) 



Đơn vị tiếp nhận 



hoặc xử lý theo quy 



định (nếu có) 



I Vật tư, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận 



1       



2       



...       



II Vật tư, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định 



1       



2       



...       



 Ngày... tháng... năm.... 



CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



 



Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có” vào 



biểu. 
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Mẫu số 08/QTDA 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 



 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 



 



CHỦ ĐẦU TƯ 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 



TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 



 



Đơn vị: đồng 



Số 



TT 



Tên cá nhân, 



đơn vị thực 



hiện 



Nội dung 



công việc, 



hợp đồng 



thực hiện 



Giá trị đề 



nghị quyết 



toán 



Vốn đã 



giải ngân 



Công nợ đến ngày 



khoá sổ lập báo 



cáo quyết toán 
Ghi 



chú 



Phải trả Phải thu 



1 2 3 4 5 6 = 4-5 7=5-4 8 



1        



2        



...        



Tổng cộng      



 Ngày... tháng... năm.... 



CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



NGƯỜI LẬP BIỂU 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



KẾ TOÁN TRƯỞNG 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



 



Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có" vào 



biểu 
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Mẫu số 09/QTDA 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 



 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 



 



CHỦ ĐẦU TƯ 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



..., ngày... tháng... năm... 



BÁO CÁO 



Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 



 



Dự án:... 



(Dùng cho dự án quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn 



không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu) 



 



I. Văn bản pháp lý: 



Số 



TT 
Tên văn bản 



Số, ngày, tháng, 



năm ban hành 



Tên cơ quan ban 



hành 



I Hồ sơ pháp lý   



1 Quyết định phê duyệt dự án, dự toán   



2 
Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị 



đầu tư dự án 
  



3 
Văn bản phê duyệt đề cương (đối với 



nhiệm vụ quy hoạch) 
  



4 Văn bản phê duyệt dự toán chi phí   



5 
Văn bản phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 



hoặc nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 
  



6 
Văn bản cho phép huỷ bỏ hoặc dừng 



thực hiện vĩnh viễn 
  



7 Các văn bản khác có liên quan   



 ...   



II Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có)   



1 ...   



... ....   



III 



Kết luận của cơ quan Thanh tra, 



Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết 



quả điều tra của các cơ quan pháp 



luật (trường hợp không có thì phải ghi 



cụ thể là “không có”) 
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1 ....   



.... ....   



II. Thực hiện đầu tư 



1. Vốn đầu tư: 



Đơn vị tính: đồng 



Số 



TT 
Nội dung 



Tổng mức đầu tư 



của dự án (dự án 



thành phần, tiểu 



dự án độc lập) 



hoặc dự toán (công 



trình, hạng mục 



công trình độc lập) 



được phê duyệt 



hoặc điều chỉnh lần 



cuối 



Vốn kế 



hoạch 



được 



giao 



Vốn đã 



giải 



ngân 



 Tổng cộng    



1 Vốn đầu tư công    



1.1 Vốn ngân sách nhà nước    



 



- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết 



vốn) 



+ Vốn... 



+ Vốn... 



- Vốn ngân sách địa phương 



   



1.2 



Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ 



quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 



tập dành để đầu tư theo quy định của 



pháp luật 



   



2 Vốn khác (nếu có)    



2.1 Vốn...    



2.2 Vốn...    



 



2. Chi phí đầu tư: 



Đơn vị: đồng 



Số 



TT 
Nội dung chi phí 



Tổng mức đầu tư của 



dự án (dự án thành 



phần, tiểu dự án độc 



lập) hoặc dự toán (công 



trình, hạng mục công 



Giá trị 



đề nghị 



quyết 



toán 



Giá trị đề nghị quyết toán 



tăng (+), giảm (-) so với 



tổng mức đầu tư của dự án 



(dự án thành phần, tiểu dự 



án độc lập), dự toán (công 
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trình độc lập) được phê 



duyệt hoặc điều chỉnh 



lần cuối 



trình, hạng mục công trình 



độc lập) được phê duyệt 



phê hoặc điều chỉnh lần 



cuối 



1 2 3 4 5 = 4-3 



 Tổng số    



1 
Bồi thường, hỗ trợ 



và tái định cư 
   



2 Xây dựng    



3 Thiết bị    



4 Quản lý dự án    



5 Tư vấn    



6 Chi phí khác    



7 Dự phòng    



 



3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư (nếu có): 



 



Số TT Nhóm Giá trị tài sản (đồng) 



Tổng số  



1 Tài sản dài hạn (tài sản cố định)  



2 Tài sản ngắn hạn  



4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 



4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 



4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 



5. Các nội dung khác: (nếu có). 



III. Thuyết minh báo cáo quyết toán: 



1. Tình hình thực hiện dự án: 



- Thuận lợi, khó khăn: 



- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được phê duyệt: 



+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi chủ đầu tư, đấu 



thầu, vốn đầu tư, tổng mức đầu tư. 



+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt. 



+ Những thay đổi về các nội dung chi phí đã thực hiện. 



+ Thay đổi khác. 
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2. Nhận xét, đánh giá thực hiện dự án: 



- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý dự án theo quy định tại Luật Ngân sách nhà 



nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm 



pháp luật khác có liên quan đến thực hiện dự án. 



- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư. 



3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án (nếu có): 



 



NGƯỜI LẬP BIỂU 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



KẾ TOÁN TRƯỞNG 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



CHỦ ĐẦU TƯ 



(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 11/QTDA 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021  



của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 



 



CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 



 



Số: ... /QĐ-... 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



..., ngày... tháng... năm... 



 



QUYẾT ĐỊNH 



Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc 



lập, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành 



 



THẨM QUYỀN BAN HÀNH 



 



Căn cứ... 



 



QUYẾT ĐỊNH: 



 



Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiểu dự 



án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành 



- Tên dự án:... 



- Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc 



lập hoàn thành (nếu có):... 



- Chủ đầu tư:... 



- Địa điểm xây dựng:... 



- Thời gian (ngày, tháng, năm) khởi công, hoàn thành (thực tế):... -... 



Điều 2. Kết quả đầu tư 



1. Chi phí đầu tư: 



Đơn vị tính: đồng 



Số TT Nội dung 



Tổng mức đầu tư của dự án (dự 



án thành phần, tiểu dự án độc 



lập) hoặc dự toán (công trình, 



hạng mục công trình độc lập) 



được phê duyệt hoặc điều chỉnh 



lần cuối 



Giá trị quyết 



toán được  



phê duyệt 



Tổng số   



1 
Bồi thường, hỗ trợ và tái định 



cư 
  



2 Xây dựng   



3 Thiết bị   



4 Quản lý dự án   
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5 Tư vấn   



6 Chi phí khác   



7 Dự phòng   



2. Vốn đầu tư: 



Đơn vị tính: đồng 



Số 



TT 
Nội dung 



Tổng mức đầu tư 



của dự án (dự án 



thành phần, tiểu 



dự án độc lập) 



hoặc dự toán 



(công trình, hạng 



mục công trình 



độc lập) được phê 



duyệt hoặc điều 



chỉnh lần cuối 



Thực hiện 



Giá trị 



quyết 



toán 



được 



phê 



duyệt 



Số 



vốn 



đã 



giải 



ngân 



Số vốn còn 



được giải 



ngân so 



với giá trị 



quyết toán 



được phê 



duyệt 



Số vốn 



phải thu 



hồi so với 



giá trị 



quyết toán 



được phê 



duyệt 



l 2 3 4 5 6=4-5 7 = 5-4 



 Tổng số      



1 Vốn đầu tư công      



1.1 
Vốn Ngân sách nhà 



nước 
     



 



- Vốn ngân sách trung 



ương (ghi chi tiết vốn) 



+ Vốn... 



+ Vốn... 



- Vốn ngân sách địa 



phương 



     



1.2 



Vốn từ nguồn thu hợp 



pháp của các cơ quan 



nhà nước, đơn vị sự 



nghiệp công lập dành 



để đầu tư theo quy định 



của pháp luật 



     



2 Vốn khác (nếu có)      



2.1 Vốn...      



2.2 Vốn...      



 



3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư 



Đơn vị tính: đồng 
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Số TT Nội dung 



Thuộc chủ đầu tư quản 



lý (nếu có) 



Giao đơn vị khác quản 



lý (nếu có) 



Giá trị  



thực tế 



Giá trị quy 



đổi (nếu có) 



Giá trị thực 



tế 



Giá trị quy 



đổi (nếu có) 



Tổng số     



1 
Tài sản dài hạn (tài sản cố 



định) 
    



2 Tài sản ngắn hạn     



4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản 



4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: ... 



4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: ... 



5. Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có) 



Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 



1 .Trách nhiệm của chủ đầu tư 



1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là: 



Đơn vị tính: đồng 



 



Số TT Nội dung Số tiền Ghi chú 



Tổng số   



1 Vốn đầu tư công   



1.1 Vốn Ngân sách nhà nước   



 



- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi 



tiết vốn) 



+ Vốn .. 



+ Vốn... 



- Vốn ngân sách địa phương 



  



1.2 



Vốn từ nguồn thu hợp pháp của 



các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 



nghiệp công lập dành để đầu tư 



theo quy định của pháp luật 



  



2 Vốn khác (nếu có)   
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2.1 Vốn...   



2.2 Vốn...   



1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày ... tháng ... năm ...: 



- Tổng nợ phải thu: ... đồng. 



- Tổng nợ phải trả: ... đồng. 



Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục 



số ... kèm theo (nếu có). 



 



2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (nếu có) 



Được phép ghi tăng tài sản: ... 



Đơn vị tính: đồng 



Số 



TT 



Tên đơn vị tiếp nhận tài 



sản 
Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn 



1    



2    



...    



 



3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan. 



4. Các nghiệp vụ khác (nếu có). 



Điều 4: Trách nhiệm thi hành 



 



Nơi nhận: 



(Ghi theo quy định tại khoản 3 Điều 45 



Nghị định số 99/2021/NĐ-CP  



ngày 11/11/2021 của Chính phủ) 



NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN PHÊ 



DUYỆT QUYẾT TOÁN 



(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 13/QTDA 



(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021  



của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 



CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM 



RA 



 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



 



 



PHIẾU GIAO NHẬN 



Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 



 



 



Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án: ... 



Tên dự án: ... 



Mã dự án: ... 



Dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình (nếu có):... 



Tổng mức đầu tư, dự toán (công trình, hạng mục công trình) được phê duyệt: ... 



Thời gian khởi công: ... Thời gian hoàn thành: ... 



Cấp quyết định phê duyệt dự án đầu tư: ... 



Ngày lập báo cáo quyết toán: ngày... tháng ... năm ... 



Ngày nộp hồ sơ: ngày... tháng ... năm ... 



Số TT Danh mục Đơn vị tính Số lượng 



I Hồ sơ đã nộp:   



1 
Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự 



án hoàn thành của chủ đầu tư ngày ... tháng ... năm ... 
  



2 
Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành gồm 



... biểu báo cáo theo quy định 
  



3 



Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 



02/QTDA (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số 



nếu đóng quyển) 



  



4 



- Tập các hợp đồng: (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi 



tổng số nếu đóng quyển). 



- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có): (ghi rõ của 



hợp đồng nào). 



  



5 



Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, 



giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu 



lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự 



án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào 



sử dụng (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu 



đóng quyển). 
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6 



Quyết toán A-B, gồm có: 



- 



.... 



  



7 
- Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập (nếu có). 



- Ý kiến của chủ đầu tư về báo cáo kiểm toán độc lập. 
  



8 



Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra của cơ quan có 



thẩm quyền, Báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà 



nước (Trường hợp không có đề nghị ghi rõ trong tờ 



trình). 



- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận. 



  



II Hồ sơ còn thiếu:   



1    



...    



III Hồ sơ đề nghị bổ sung:   



1    



....    



Thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ nộp trước ngày ... tháng    năm ... 



Trong quá trình thẩm tra quyết toán, trường hợp phát hiện thiếu hồ sơ hoặc cần bổ 



sung hồ sơ, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ 



sung. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theo yêu cầu Thời gian thẩm tra quyết 



toán được tính từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu 



Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 



thành với các nội dung trên đây./. 



 



BÊN GIAO HỒ SƠ 



(Ký, ghi đầy đủ họ tên) 



BÊN NHẬN HỒ SƠ 



(Ký, ghi đầy đủ họ tên) 
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7. Thủ tục Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư 



theo hình thức đối tác công - tư 



 Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Cơ quan nhà nước có tài sản công lập 01 bộ hồ sơ đề nghị sử 



dụng tài sản công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - 



tư, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có 



thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình 



thức đối tác công - tư xem xét, quyết định. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 



lệ, cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định sử dụng tài sản công hiện có để 



tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư hoặc có văn bản hồi đáp 



trong trường hợp đề nghị sử dụng tài sản công hiện có để tham gia dự án đầu tư 



theo hình thức đối tác công - tư không phù hợp.  



Trường hợp sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để tham gia 



dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 



có trách nhiệm gửi lấy ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với 



trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa 



phương). 



Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến Thường 



trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến về đề nghị sử dụng 



trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có để tham gia dự án đầu tư xây 



dựng trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công - tư, về sự phù hợp của việc sử 



dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sau đầu tư xây dựng với chức 



năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, tiêu chuẩn, định mức, công năng sử dụng 



tài sản công, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nội dung khác có 



liên quan đến việc sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 



Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Thường trực 



Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định sử dụng trụ 



sở làm việc hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 



động sự nghiệp theo hình thức đối tác công - tư hoặc có văn bản hồi đáp trong trường 



hợp đề nghị sử dụng trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ sở 



làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đối tác công - tư không phù hợp.  



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính.  



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 



các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 
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Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ:  



+ Văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài 



sản (trong đó nêu rõ sự cần thiết, thời hạn, tính khả thi, phương án sử dụng tài 



sản công tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư): 01 bản chính; 



+ Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 



+ Danh mục tài sản (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị 



còn lại theo sổ kế toán): 01 bản chính; 



+ Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết:  



- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ;  



- Đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý 



của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi lấy ý 



kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 



+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến 



Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến; 



+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của 



Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị, tổ chức đơn vị có 



nhu cầu sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. 



 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sử dụng tài sản công để 



tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư hoặc văn bản hồi đáp 



trong trường hợp đề nghị sử dụng trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự án đầu 



tư xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công - tư không phù hợp. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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8. Thủ tục Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ 



quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất, lập 



báo cáo kê khai đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng thuộc 



phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định gửi cơ quan quản lý cấp trên để 



tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 



đất quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại 



khoản 4 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP); 



Doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất lập báo cáo kê khai đối 



với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng. Doanh nghiệp cấp III gửi 



doanh nghiệp cấp II để tổng hợp; doanh nghiệp cấp II tổng hợp (gồm cả nhà, đất 



do doanh nghiệp cấp II quản lý, sử dụng) gửi doanh nghiệp cấp I để tổng hợp; 



doanh nghiệp cấp I tổng hợp (gồm cả nhà, đất do doanh nghiệp cấp I quản lý, sử 



dụng), gửi cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy 



định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 



4 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP); 



Việc lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 



đất theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 



Đối với doanh nghiệp khi đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 



phải có ý kiến thống nhất của cơ quan, người có thẩm quyền của doanh nghiệp 



theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn 



nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 



- Bước 2: Sở Tài chính chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng 



nhà, đất và lập thành Biên bản đối với từng cơ sở nhà, đất theo Mẫu số 02 tại 



Phụ lục kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP; 



- Bước 3: Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng, Sờ Tài chính xem xét, lập 



phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương, báo 



cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt phương án theo thẩm quyền. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính.  



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 



các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Tờ trình của Sở Tài chính; 



+ Báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được 



thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghi định số 167/2017/NĐ-CP; 
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+ Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đẩt theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm 



theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 



Nghị định số 67/2021/NĐ-CP); 



+ Văn bản đề xuất phương án sắp xếp lại nhà, đất thuộc phạm vi quản lý 



của cơ quan cấp trên hoặc Bộ, cơ quan trung ương; 



+ Hồ sơ pháp lý có liên quan. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Không quy định. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 



nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đât. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt phương án 



sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01, Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo 



Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



-  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



-  Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 



việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 



-  Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc sửa 



đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. 



- Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018  của Hội đồng nhân 



dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công 



thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh ban 



hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ 



quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 



 - Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân 



dân tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 



mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. 
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Mẫu số 01 



Bộ, cơ quan trung ương/Sở, ngành, 



UBND cấp huyện, doanh nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh: ……………….. 



Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp: ………………….(*) 



PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  



(THÀNH PHỐ).... 



 



STT 
Đơn vị/Địa chỉ 



nhà đất 



Diện tích (m2) 



Hồ sơ 



pháp 



lý 



Mục đích sử 



dụng của cơ 



sở nhà, đất 



được 



giao/cho 



thuê 



Hiện 



trạng sử 



dụng 



Phương 



án đề 



xuất 



Ghi 



chú 
Đất Nhà 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 



         



Ghi chú: Mẫu biểu này sử dụng để: 



- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất kê 



khai báo cáo và đề xuất phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý: 



(*) ghi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất; cột 



(2) ghi địa chỉ từng cơ sở nhà, đất; 



- Cơ quan chủ quản cấp trên tổng hợp, đề xuất phương án xử lý từng cơ sở nhà, 



đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: (*) ghi cơ quan, tổ chức, 



đơn vị, doanh nghiệp chủ quản cấp trên; cột (2) ghi cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp 



quản lý, sử dụng và địa chỉ từng cơ sở nhà, đất; cột (8) ghi phương án đề xuất của cơ 



quan chủ quản cấp trên; 



- Bộ, cơ quan trung ương, sở, ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp thuộc 



UBND cấp tỉnh lập phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn 



vị thuộc phạm vi quản lý: (*) không ghi; cột (2) ghi cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 



phạm vi quản lý; cột (8) ghi phương án đề xuất của cơ quan có thẩm quyền lập phương 



án theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP). 
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Mẫu số 02 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ, ĐẤT 



Hôm nay, vào lúc ….giờ ngày ….tháng …..năm………..: 



Thành phần đoàn kiểm tra gồm có: 



1- Đại diện đơn vị sử dụng nhà, đất: 



- Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ: ………………………….. 



- Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ: ………………………….. 



- Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ: ………………………….. 



2. Đại diện cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan có thẩm quyền lập phương 



án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: 



- Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ: …………………………. 



- Ông/Bà: …………………………………… Chức vụ: ………………………. 



- Ông/Bà: …………………………………… Chức vụ: ……………………….. 



3. Đại diện Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan (nếu có) thuộc địa 



phương (nơi có cơ sở nhà, đất): 



- Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ: …………………….......... 



- Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ: ………………………….. 



- Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ: ………………………….. 



4. Đại diện Bộ Tài chính (1): 



- Ông/Bà: …………………………………… Chức vụ: ……………………….. 



- Ông/Bà: …………………………………… Chức vụ: ……………………….. 



Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ:................................ 



I. HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ NGUỒN GỐC NHÀ, ĐẤT: 



................................................................................................................................ 



................................................................................................................................ 



................................................................................................................................ 



II. KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT: 



1. Các chỉ tiêu về diện tích nhà, đất: 



CHỈ TIÊU 
THEO BÁO CÁO  



KÊ KHAI 



THEO THỰC TẾ  



KIỂM TRA 



1. Tổng số ngôi nhà ………………..ngôi ………………..ngôi 



2. Diện tích khuôn viên đất: ………………..m2 ………………..m2 



3. Diện tích xây dựng nhà: ………………..m2 ………………..m2 



4. Diện tích sàn sử dụng nhà: ………………..m2 ………………..m2 
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2. Hiện trạng sử dụng đất: 



- Diện tích sử dụng vào mục đích chính (làm việc): ....................................... m2 



- Diện tích cho mượn: ..................................................................................... m2 



- Diện tích cho thuê: ........................................................................................ m2 



- Diện tích đã bố trí làm nhà ở, đất ở: ............................................................. m2 



- Diện tích đang bị lấn chiếm: ......................................................................... m2 



- Diện tích sử dụng vào mục đích khác: ......................................................... m2 



- Diện tích bỏ trống, chưa sử dụng: ................................................................. m2 



3. Hiện trạng sử dụng nhà: 



- Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng........................... 



- Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng........................... 



- Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng........................... 



- Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng........................... 



- Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng........................... 



- Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng........................... 



III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT: 



................................................................................................................................ 



................................................................................................................................ 



............................................................................................................................... 



IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN/BAN CHỈ ĐẠO 09 



CẤP BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG: 



................................................................................................................................



........................................................................................................................ 



........................................................................................................................ 



V. Ý KIẾN CỦA SỞ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 



HOẶC BAN CHỈ ĐẠO 09 CẤP TỈNH: 



......................................................................................................................... 



.......................................................................................................................... 



.......................................................................................................................... 



Biên bản được lập thành …..bản và kết thúc vào lúc…… giờ cùng ngày. 



ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ  



CẤP TRÊN 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ,  



SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT 



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



 



ĐẠI DIỆN SỞ TÀI CHÍNH 



VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



 



ĐẠI DIỆN BỘ TÀI CHÍNH 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



Ghi chú: (1) Đại diện Bộ Tài chính: Đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý 



(không bao gồm nhà, đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) trên địa bàn các thành phố Hà 



Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng hoặc các trường hợp khác (nếu cần). 
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9. Thủ tục Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp 



công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào 



mục đích kinh doanh, cho thuê, lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 



nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê phải lập Đề án sử dụng tài 



sản công vào mục đích liên doanh theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm Nghị 



định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ. Sau khi hoàn thiện Đề 



án, đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem 



xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án, Sở Tài 



chính xem xét, cho ý kiến thẩm định về: sự cần thiết sự, phù hợp của đề án với 



chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài 



sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, 



hoàn thiện. 



- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, 



đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định 



để chỉnh lý, hoàn thiện đề án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề án. 



- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án hoàn thiện 



của đơn vị, cơ quan, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt đề án theo thẩm 



quyền hoặc có văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề 



án. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Văn bản đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị phê duyệt đề án: 



01 bản chính; 



- Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích 



kinh doanh, cho thuê: 01 bản chính; 



- Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm 



vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập: 01 bản sao; 



- Các hồ sơ có liên quan khác: 01 bản sao. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án 



hoàn thiện. 
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Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp công lập có 



nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án theo 



thẩm quyền hoặc văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với 



đề án. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị 



định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 



số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 



Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 



hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 



của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 



công. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu 
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Mẫu số 02/TSC-ĐA 



TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 



TÊN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  



CÔNG LẬP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: ...../....-ĐA ......, ngày ... tháng ...  năm .....  



  



ĐỀ ÁN 



Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho 



thuê/liên doanh, liên kết 



 



I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 



1. Cơ sở pháp lý 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 



quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Các văn bản khác có liên quan đến việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 



nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 



2. Cơ sở thực tiễn 



a) Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 



b) Cơ cấu tổ chức của đơn vị. 



c) Đối tượng phục vụ (cung cấp dịch vụ sự nghiệp công) của đơn vị. 



d) Các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm 



vụ của đơn vị. 



đ) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 3 năm gần nhất và kế hoạch 



phát triển trong các năm tiếp theo. 



II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 



1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị 



a) Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị theo các nhóm tài sản: 



(Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại) 



b) Tài sản đang sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết (nếu có) 



- Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, thời hạn sử dụng tài sản vào 



mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 
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- Hình thức/phương thức sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết. 



- Kết quả của việc sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết của 03 năm liền trước năm xây dựng đề án (doanh thu, chi phí, nộp 



ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi; tỷ trọng doanh thu từ việc sử dụng tài sản 



công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết trong tổng nguồn thu sự 



nghiệp của đơn vị; tỷ trọng tiền do ngân sách nhà nước cấp trong tổng dự toán chi 



hằng năm của đơn vị....). 



2. Phương án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết 



2.1. Phương án sử dụng tài sản công tại đơn vị: 



a) Tài sản dự kiến sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên 



kết: 



- Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại; phần giá trị tài sản trực tiếp 



sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết (nguyên giá, giá trị còn 



lại) được xác định trên cơ sở tỷ lệ thời gian sử dụng, tần suất sử dụng tài sản vào mục 



đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. Riêng đối với tài sản là thương hiệu của 



đơn vị sự nghiệp công lập, phần giá trị thương hiệu được sử dụng vào mục đích liên 



doanh, liên kết được xác định như sau: 



TH1 = TH *  
DT1 



      DT1 + DT2 



Trong đó: 



TH1: Phần giá trị thương hiệu được sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho 



thuê/liên doanh, liên kết. 



TH: Giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo tiêu 



chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan. 



DT1: Doanh thu trung bình dự kiến từ hoạt động kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết. 



DT2: Tổng nguồn thu sự nghiệp trung bình 03 năm liền trước năm xây dựng đề 



án của đơn vị sự nghiệp công lập. 



- Tỷ lệ nguyên giá tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết so với tổng nguyên giá tài sản đơn vị đang quản lý, sử dụng; phương án 



sử dụng đất khi sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh/cho thuê/liên doanh, 



liên kết...). 



b) Sự cần thiết của việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho 



thuê/liên doanh, liên kết (nêu rõ trường hợp áp dụng theo quy định tại khoản 1 các 



Điều 56, 57, 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; khả năng đáp ứng việc thực 



hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao khi sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho 



thuê/liên doanh, liên kết;...). 
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c) Thời gian thực hiện kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 



d) Hình thức/phương thức sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho 



thuê/liên doanh, liên kết. 



đ) Phương án tài chính của việc kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 



- Dự kiến tổng doanh thu: Doanh thu được ước tính trên cơ sở điều tra khảo sát, 



thu thập các thông tin về giá cho thuê, giá cung cấp dịch vụ và các yếu tố khác hình 



thành doanh thu của các khu vực có khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ 



thuật và hạ tầng xã hội tương đương tại thời điểm lập Đề án. 



- Dự kiến tổng chi phí: Tổng chi phí gồm các khoản: 



+ Chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản; chi 



phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; 



chi phí vận chuyển, bảo hiểm. 



+ Chi phí kinh doanh; chi phí quản lý; chi phí trực tiếp cấu thành dịch vụ (như: 



chi phí vật tư, vật phẩm, nguyên, nhiên vật liệu, nhân công,...). 



+ Chi phí khấu hao tài sản cố định (chỉ xác định chi phí khấu hao đối với các tài 



sản công trực tiếp sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết 



tương ứng với phần giá trị tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết). 



+ Mức nộp ngân sách nhà nước (do đơn vị sự nghiệp công lập đề xuất cụ thể tại 



Đề án nhưng không thấp hơn 2% doanh thu). 



+ Chi phí lãi vay; thuế, phí, lệ phí. 



+ Chi phí khác. 



Các khoản mục chi phí phải phù hợp với định mức, đơn giá kinh tế, kỹ thuật do 



cơ quan có thẩm quyền ban hành và quy định của pháp luật, trường hợp không có định 



mức, đơn giá kinh tế, kỹ thuật thì phải xác định trên cơ sở thực tế thị trường. 



- Chênh lệch thu, chi. 



2.2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết: 



- Dự kiến chênh lệch thu chi bình quân hằng năm của đơn vị trong thời gian sử 



dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết; so sánh với 



chênh lệch thu chi bình quân 03 năm trước liền kề; 



- Dự kiến số tiền do ngân sách nhà nước cấp và tỷ trọng tiền do ngân sách nhà 



nước cấp trong tổng dự toán chi hằng năm của đơn vị trong thời gian sử dụng tài sản 



công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết; so sánh với các chỉ tiêu 



tương ứng trong 03 năm trước liền kề; 



- Số lượng, chất lượng, mức giá dịch vụ sự nghiệp công dự kiến. 



3. Việc đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản 



lý, sử dụng tài sản công. 



4. Phương án xử lý tài sản sau khi kết thúc thời gian liên doanh, liên kết 



hoặc chấm dứt hợp đồng trước hạn. 
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(Mục này được áp dụng khi lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên 



doanh, liên kết. Các nội dung được xây dựng phải phù hợp với quy định tại khoản 6 



Điều 47 Nghị định này) 



5. Thời hạn thực hiện Đề án. 



III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 



  



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ 



(nếu có) 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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10. Thủ tục Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp 



công lập vào mục đích liên doanh, liên kết 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị 



sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê phải lập Đề án sử dụng 



tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban 



hành kèm theo Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ. 



Sau khi hoàn thiện Đề án, đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cơ quan quản lý 



cấp trên (nếu có) xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án sử dụng tài 



sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, Sở Tài chính xem xét, có ý kiến về 



đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của đơn vị sự 



nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để lấy 



ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 



- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 



lệ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về: tính đầy đủ, hợp lệ của 



hồ sơ; sự cần thiết; sự phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, 



quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên 



quan; các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện. 



- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương 



quản lý) chỉ đạo đơn vị có đề án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để chỉnh lý, hoàn 



thiện đề án, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa 



phương quản lý) trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 



bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 



- Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án hoàn thiện 



của đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương 



quản lý) quyết định phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp 



đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề án. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án của đơn vị sự nghiệp công 



lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết: 01 bản 



chính; 
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+ Đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết của đơn vị: 01 bản gửi 



xin ý kiến thẩm định và 01 bản đã chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định. 



+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan: 01 bản sao; 



+ Báo cáo quá trình tiếp thu ý kiến thẩm định: 01 bản chính; 



+ Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm 



vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị: 01 bản sao; 



+ Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án 



hoàn thiện. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp công lập có 



nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án theo 



thẩm quyền hoặc văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với 



đề án. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị 



định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 



số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 



định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 



Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng 



dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 



Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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Mẫu số 02/TSC-ĐA 



TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 



TÊN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  



CÔNG LẬP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: ...../....-ĐA ......, ngày ... tháng ...  năm ..... 



  



ĐỀ ÁN 



Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho 



thuê/liên doanh, liên kết 



 



I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 



1. Cơ sở pháp lý 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 



quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Các văn bản khác có liên quan đến việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 



nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 



2. Cơ sở thực tiễn 



a) Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 



b) Cơ cấu tổ chức của đơn vị. 



c) Đối tượng phục vụ (cung cấp dịch vụ sự nghiệp công) của đơn vị. 



d) Các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm 



vụ của đơn vị. 



đ) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 3 năm gần nhất và kế hoạch 



phát triển trong các năm tiếp theo. 



II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 



1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị 



a) Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị theo các nhóm tài sản: 



(Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại) 



b) Tài sản đang sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, 



liên kết (nếu có) 



- Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, thời hạn sử dụng tài sản vào 



mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 
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- Hình thức/phương thức sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết. 



- Kết quả của việc sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết của 03 năm liền trước năm xây dựng đề án (doanh thu, chi phí, nộp 



ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi; tỷ trọng doanh thu từ việc sử dụng tài sản 



công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết trong tổng nguồn thu sự 



nghiệp của đơn vị; tỷ trọng tiền do ngân sách nhà nước cấp trong tổng dự toán chi 



hằng năm của đơn vị....). 



2. Phương án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết 



2.1. Phương án sử dụng tài sản công tại đơn vị: 



a) Tài sản dự kiến sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết: 



- Chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại; phần giá trị tài sản trực tiếp 



sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết (nguyên giá, giá trị còn 



lại) được xác định trên cơ sở tỷ lệ thời gian sử dụng, tần suất sử dụng tài sản vào mục 



đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. Riêng đối với tài sản là thương hiệu của 



đơn vị sự nghiệp công lập, phần giá trị thương hiệu được sử dụng vào mục đích liên 



doanh, liên kết được xác định như sau: 



TH1 = TH * 
DT1 



        DT1 + DT2 



Trong đó: 



TH1: Phần giá trị thương hiệu được sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho 



thuê/liên doanh, liên kết. 



TH: Giá trị thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo tiêu 



chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan. 



DT1: Doanh thu trung bình dự kiến từ hoạt động kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết. 



DT2: Tổng nguồn thu sự nghiệp trung bình 03 năm liền trước năm xây dựng đề 



án của đơn vị sự nghiệp công lập. 



- Tỷ lệ nguyên giá tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết so với tổng nguyên giá tài sản đơn vị đang quản lý, sử dụng; phương án 



sử dụng đất khi sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh/cho thuê/liên doanh, 



liên kết...). 



b) Sự cần thiết của việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho 



thuê/liên doanh, liên kết (nêu rõ trường hợp áp dụng theo quy định tại khoản 1 các 



Điều 56, 57, 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; khả năng đáp ứng việc thực 



hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao khi sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh/cho 



thuê/liên doanh, liên kết; ...). 



c) Thời gian thực hiện kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 
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d) Hình thức/phương thức sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho 



thuê/liên doanh, liên kết. 



đ) Phương án tài chính của việc kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết. 



- Dự kiến tổng doanh thu: Doanh thu được ước tính trên cơ sở điều tra khảo sát, 



thu thập các thông tin về giá cho thuê, giá cung cấp dịch vụ và các yếu tố khác hình 



thành doanh thu của các khu vực có khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ 



thuật và hạ tầng xã hội tương đương tại thời điểm lập Đề án. 



- Dự kiến tổng chi phí: Tổng chi phí gồm các khoản: 



+ Chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản; chi 



phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; 



chi phí vận chuyển, bảo hiểm. 



+ Chi phí kinh doanh; chi phí quản lý; chi phí trực tiếp cấu thành dịch vụ (như: 



chi phí vật tư, vật phẩm, nguyên, nhiên vật liệu, nhân công, ...). 



+ Chi phí khấu hao tài sản cố định (chỉ xác định chi phí khấu hao đối với các tài 



sản công trực tiếp sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết 



tương ứng với phần giá trị tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên 



doanh, liên kết). 



+ Mức nộp ngân sách nhà nước (do đơn vị sự nghiệp công lập đề xuất cụ thể tại 



Đề án nhưng không thấp hơn 2% doanh thu). 



+ Chi phí lãi vay; thuế, phí, lệ phí. 



+ Chi phí khác. 



Các khoản mục chi phí phải phù hợp với định mức, đơn giá kinh tế, kỹ thuật do 



cơ quan có thẩm quyền ban hành và quy định của pháp luật, trường hợp không có định 



mức, đơn giá kinh tế, kỹ thuật thì phải xác định trên cơ sở thực tế thị trường. 



- Chênh lệch thu, chi. 



2.2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án kinh doanh/cho thuê/liên doanh, 



liên kết: 



- Dự kiến chênh lệch thu chi bình quân hằng năm của đơn vị trong thời gian sử 



dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết; so sánh với 



chênh lệch thu chi bình quân 03 năm trước liền kề; 



- Dự kiến số tiền do ngân sách nhà nước cấp và tỷ trọng tiền do ngân sách nhà 



nước cấp trong tổng dự toán chi hằng năm của đơn vị trong thời gian sử dụng tài sản 



công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết; so sánh với các chỉ tiêu 



tương ứng trong 03 năm trước liền kề; 



- Số lượng, chất lượng, mức giá dịch vụ sự nghiệp công dự kiến. 



3. Việc đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản 



lý, sử dụng tài sản công. 



4. Phương án xử lý tài sản sau khi kết thúc thời gian liên doanh, liên kết 



hoặc chấm dứt hợp đồng trước hạn. 
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(Mục này được áp dụng khi lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên 



doanh, liên kết. Các nội dung được xây dựng phải phù hợp với quy định tại khoản 6 



Điều 47 Nghị định này) 



5. Thời hạn thực hiện Đề án. 



III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 



  



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ 



(nếu có) 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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11. Thủ tục Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi 



dự án kết thúc 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chậm nhất là 30 ngày trước ngày kết thúc dự án theo quyết định 



của cơ quan, người có thẩm quyền, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm kiểm kê 



tài sản phục vụ hoạt động của dự án, đề xuất phương án xử lý, lập hồ sơ đề nghị 



xử lý tài sản, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, báo cáo cơ 



quan chủ quản dự án. Việc kiểm kê phải được lập thành Biên bản, nội dung chủ 



yếu của Biên bản gồm: Tên dự án, tên ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản, 



thành phần tham gia kiểm kê, kết quả kiểm kê. 



Trường hợp phát hiện thừa, thiếu tài sản phải ghi rõ trong Biên bản kiểm kê 



tài sản, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý theo 



chế độ quản lý, sử dụng tài sản công. Danh mục tài sản đề nghị xử lý thực hiện 



theo Mẫu số 07/TSC-TSDA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 



ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, 



sử dụng tài sản công. 



Đối với dự án trong đó có một cơ quan chủ quản giữ vai trò điều phối 



chung và các cơ quan chủ quản của các dự án thành phần, Ban Quản lý dự án 



thành phần chịu trách nhiệm kiểm kê, báo cáo về Ban Quản lý dự án chủ quản 



để tổng hợp, đề xuất phương án xử lý; 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban 



quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm tổng hợp, lập 01 bộ hồ sơ 



đề nghị xử lý tài sản gửi Sở Tài chính. 



- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan 



chủ quản dự án, Sở Tài chính có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản, đề 



nghị cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản xem xét, 



phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý 



kiến gửi cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công thuộc Bộ 



Tài chính (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính 



phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính). 



- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch 



Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản 



công thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê 



duyệt phương án xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính có 



văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền. 



Trường hợp Ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án không đề xuất phương 



án xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý không phù hợp, cơ quan được giao nhiệm vụ 
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quản lý tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính lập phương án, trình 



Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy 



ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi để xử lý theo quy định. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo 



danh mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản chính; 



- Báo cáo của Ban quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử 



lý): 01 bản sao; 



- Biên bản kiểm kê tài sản: 01 bản sao; 



- Văn kiện dự án: 01 bản sao; 



- Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản: 01 bản sao. 



Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày mỗi bước. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý dự án, cơ quan chủ 



quản dự án. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản phục vụ 



hoạt động của dự án khi dự án kết thúc hoặc Quyết định thu hồi tài sản công. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07/TSC-TSDA ban hành kèm theo 



Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 



một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 
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chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 



Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 



hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 



của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 



công. 



- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh 



Bạc Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công 



trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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Mẫu số 07/TSC-TSDA 



 



CƠ QUAN CHỦ QUẢN ..................  



TÊN BAN QLDA ............................  



DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ 



I. Tên dự án: .......................................................................................  



II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý: 



 



STT 



Danh mục tài sản 



(chi tiết theo từng 



loại tài sản) 



Đơn 



vị 



tính 



Số 



lượng 



Nguyên 



giá (đồng) 



Giá trị 



còn lại 



(đồng) 



Giá trị 



đánh giá 



lại 



(đồng) 



Hình 



thức xử 



lý 



Ghi 



chú 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



A 



Trụ sở làm việc, 



cơ sở hoạt động sự 



nghiệp..... 



       



1 
Địa chỉ nhà, đất 1        



2 Địa chỉ nhà, đất 2        



         



B Xe ô tô        



1 
Xe ô tô 1 (loại xe, 



biển kiểm soát...) 



       



2 
Xe ô tô 2 (loại xe, 



biển kiểm soát...) 



       



         



C Máy móc, thiết bị        



1 
Máy móc, thiết bị 1        



2 Máy móc, thiết bị 2        



         



D Tài sản khác        



         



 Tổng cộng:        
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III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản: 



IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có): …. 



 ..... , ngày ........ tháng ..... năm 



THỦ TRƯỞNG BAN QUAN LÝ Dự ÁN 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



 



Ghi chú: 



- Cột (7) chỉ áp dụng đối với các tài sản khi kiểm kê chưa được theo dõi trên sổ 



kế toán. 



- Cột (8): Ghi cụ thể hình thức xử lý theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 



151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 



điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Căn cứ vào danh mục tài sản đề nghị cụ thể, Ban Quản lý dự án bổ sung, chỉnh 



lý nội dung của các cột chỉ tiêu cho phù hợp. Ví dụ: khi đề xuất xử lý trụ sở làm việc, 



cơ sở hoạt động sự nghiệp bổ sung cột diện tích đất, diện tích sàn; khi đề nghị xử lý tài 



sản gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng thì bổ sung cột mục đích sử dụng hiện 



tại, mục đích sử dụng sau khi chuyển đổi; 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Người lập biểu 



(Ký, ghi rõ họ tên) 
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12. Thủ tục Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được 



hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Khi có tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn 



nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, Ban quản lý dự án lập danh 



mục, đề xuất phương án xử lý, báo cáo cơ quan chủ quản dự án. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban 



quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm tổng hợp, lập 01 bộ hồ sơ 



đề nghị xử lý tài sản gửi Sở Tài chính đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý. 



- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan 



chủ quản dự án, Sở Tài chính có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản, đề nghị 



cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản xem xét, phê 



duyệt theo thẩm quyền. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh 



mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản chính; 



- Báo cáo của Ban quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử 



lý): 01 bản sao; 



- Biên bản kiểm kê tài sản: 01 bản sao; 



- Văn kiện dự án: 01 bản sao; 



- Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản: 01 bản sao. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của 



cơ quan chủ quản dự án. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý dự án, cơ quan chủ 



quản dự án. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản phục vụ 



hoạt động của dự án hoặc Quyết định thu hồi tài sản công. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 
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Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07/TSC-TSDA ban hành kèm theo 



Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 



một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng 



dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 



Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 



- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Bạc 



Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên 



địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân 



tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 



quan hệ công tác của Sở Tài chính. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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Mẫu số 07/TSC-TSDA 



CƠ QUAN CHỦ QUẢN ..................  



TÊN BAN QLDA ............................  



DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ 



I. Tên dự án: .......................................................................................  



II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý: 



 



STT 



Danh mục tài 



sản (chi tiết 



theo từng loại 



tài sản) 



Đơn vị 



tính 



Số 



lượng 
Nguyên 



giá (đồng) 



Giá trị 



còn lại 



(đồng) 



Giá trị 



đánh 



giá lại 



(đồng) 



Hình 



thức xử 



lý 



Ghi 



chú 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



A 



Trụ sở làm 



việc, cơ sở 



hoạt động sự 



nghiệp,.... 



       



1 Địa chỉ nhà, 



đất 



1 



       



2 Địa chỉ nhà, 



đất 



2 



       



         



B Xe ô tô        



1 
Xe ô tô 1 (loại 



xe, biển kiểm 



soát...) 



       



2 
Xe ô tô 2 (loại 



xe, biển kiểm 



soát...) 



       



         



C Máy móc, 



thiết bị 



       



1 Máy móc, thiết 



bị 1 



       



2 Máy móc, thiết 



bị 2 



       



         



D Tài sản khác        



         



 Tổng cộng:        
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III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản: 



I. Đề xuất, kiến nghị (nếu có): 



 ...... , ngày ........ tháng ..... năm 



THỦ TRƯỞNG BAN QUAN LÝ DỰ ÁN 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



Ghi chú: 



- Cột (7) chỉ áp dụng đối với các tài sản khi kiểm kê chưa được theo dõi trên sổ 



kế toán. 



- Cột (8): Ghi cụ thể hình thức xử lý theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 



151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 



điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Căn cứ vào danh mục tài sản đề nghị cụ thể, Ban Quản lý dự án bổ sung, chỉnh 



lý nội dung của các cột chỉ tiêu cho phù hợp. Ví dụ: khi đề xuất xử lý trụ sở làm việc, 



cơ sở hoạt động sự nghiệp bổ sung cột diện tích đất, diện tích sàn; khi đề nghị xử lý tài 



sản gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng thì bổ sung cột mục đích sử dụng hiện 



tại, mục đích sử dụng sau khi chuyển đổi; 



 



 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Người lập biểu 



(Ký, ghi rõ họ tên) 
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13. Thủ tục Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công 



trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu chuyển đổi công năng sử 



dụng tài sản công đang được giao quản lý, sử dụng lập 01 bộ hồ sơ gửi Sở Tài 



chính để xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển đổi công năng sử 



dụng tài sản công. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 



lệ, Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc quyết định 



chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường 



hợp đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng không phù hợp. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu chuyển đổi công 



năng sử dụng tài sản công: 01 bản chính; 



+ Văn bản đề nghị của các cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 



+ Danh mục tài sản đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng (chủng loại, số 



lượng; mục đích sử dụng hiện tại, mục đích sử dụng dự kiến chuyển đổi; lý do 



chuyển đổi): 01 bản chính; 



+ Hồ sơ có liên quan đến quyền quản lý, sử dụng và mục đích sử dụng tài 



sản công: 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu 



cầu chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển đổi công năng 



sử dụng tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển đổi công 



năng sử dụng không phù hợp. 
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Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân 



tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 



quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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14. Thủ tục Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xác định việc đấu 



giá không thành, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có trách nhiệm 



lập 01 bộ hồ sơ trình cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) gửi Sở Tài chính xem xét, 



đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định bán tài sản ra quyết định hủy bỏ 



quyết định bán đấu giá tài sản công. 



- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 



quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công hoặc có văn bản yêu cầu tổ 



chức đấu giá lại. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị hủy bỏ quyết định bán đấu giá của cơ quan được giao 



nhiệm vụ tổ chức bán tài sản (trong đó nêu rõ lý do đấu giá không thành và mô tả 



đầy đủ quá trình tổ chức đấu giá): 01 bản chính; 



+ Văn bản đề nghị hủy bỏ quyết định bán đấu giá của các cơ quan quản lý 



cấp trên có liên quan (nếu có): 01 bản chính; 



+ Quyết định bán đấu giá tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản 



sao; 



+ Biên bản bán đấu giá tài sản (nếu có) và các hồ sơ liên quan đến quá trình 



tổ chức đấu giá tài sản: 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 



được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ 



chức bán tài sản công. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hủy bỏ quyết định bán 



đấu giá tài sản công hoặc văn bản yêu cầu tổ chức đấu giá lại. 
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Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân 



tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 



quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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15. Thủ tục Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ 



quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư. 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan, tổ 



chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi Sở Tài chính để xem 



xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành quyết định mua 



sắm tài sản công. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 



lệ, Sở Tài chính xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định mua 



sắm tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị mua sắm tài sản 



không phù hợp. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 



của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản: 



01 bản chính; 



+ Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 



+ Danh mục tài sản đề nghị mua sắm (chủng loại, số lượng, giá dự toán, 



nguồn kinh phí): 01 bản chính; 



+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị mua sắm tài sản (nếu có): 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu 



cầu mua sắm tài sản. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định mua sắm tài sản hoặc 



văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị mua sắm tài sản không phù hợp. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 
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Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công . 



- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Bạc 



Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên 



địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân 



tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 



quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. 
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16. Thủ tục Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ 



chức, đơn vị 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà 



nước lập 01 bộ hồ sơ gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh 



quyết định thuê tài sản. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 



lệ, Sở Tài chính xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thuê tài 



sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù 



hợp. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản: 01 



bản chính; 



+ Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 



+ Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, 



nguồn kinh phí): 01 bản chính; 



+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có): 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu 



cầu thuê tài sản. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thuê tài sản hoặc văn 



bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
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Yêu cầu, điếu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công . 



- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Bạc 



Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên 



địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 



 - Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân 



dân tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 



mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. 
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17. Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan 



quản lý cấp trên (nếu có) gửi Sở Tài chính xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 



ban hành quyết định điều chuyển tài sản công. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 



lệ, Sở Tài chính xem xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định điều 



chuyển tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều 



chuyển không phù hợp. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được 



giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính; 



+ Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị có 



nhu cầu tiếp nhận tài sản (trong đó thuyết minh cụ thể sự phù hợp của đề nghị 



tiếp nhận tài sản với quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; mục 



đích sử dụng tài sản sau khi tiếp nhận): 01 bản chính 



+ Văn bản đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ quan quản lý cấp 



trên (nếu có) (trong đó có ý kiến cụ thể về sự phù hợp của đề nghị tiếp nhận tài 



sản với quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; mục đích sử dụng 



tài sản sau khi tiếp nhận): 01 bản chính; 



+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình trạng; 



nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích 



sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với 



việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản; lý do điều chuyển): 01 bản chính; 



+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị điều chuyển tài sản (nếu có): 01 



bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự 



nghiệp công lập có tài sản cần điều chuyển. 
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Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản hoặc 



văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển không phù hợp. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 



- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Bạc 



Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên 



địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân 



tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 



quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. 
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18. Thủ tục Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan 



nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản 



cho Nhà nước 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập 



01 bộ hồ sơ gửi Sở Tài chính để xem xét, đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết 



định thu hồi tài sản công. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 



lệ, Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi tài sản công hoặc 



có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị trả lại tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản 



lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính; 



+ Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 



+ Danh mục tài sản đề nghị trả lại cho Nhà nước (chủng loại, số lượng; tình 



trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán): 01 bản chính; 



+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị trả lại tài sản (nếu có): 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được 



giao quản lý, sử dụng tài sản không còn nhu cầu sử dụng tài sản công . 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản hoặc văn 



bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
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Yêu cầu, điếu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 



- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Bạc 



Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên 



địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân 



tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 



quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. 
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19. Thủ tục Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi 



tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 



Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi 



phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi phát hiện tài sản 



công thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 



41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có văn bản kiến nghị và chuyển hồ sơ 



(nếu có) đến cơ quan, người có thẩm quyền thu hồi tài sản theo quy định. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị và hồ sơ 



(nếu có), cơ quan, người có thẩm quyền thu hồi tài sản có trách nhiệm kiểm tra, 



xác minh việc quản lý, sử dụng tài sản công theo kiến nghị; 



- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra, xác 



minh, cơ quan, người có thẩm quyền quy định thuộc trường hợp phải thu hồi theo 



quy định. Trường hợp qua kiểm tra, xác minh, tài sản không thuộc trường hợp 



phải thu hồi theo quy định của pháp luật, cơ quan, người có thẩm quyền quy định 



của pháp luật thì có văn bản thông báo đến cơ quan đã kiến nghị được biết; 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản kiến nghị thu hồi tài sản của cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm 



tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác 



khi phát hiện tài sản công thuộc các trường hợp theo quy định: 01 bản chính; 



+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị trả lại tài sản (nếu có): 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có chức năng thanh tra, 



kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà 



nước khác khi phát hiện tài sản công thuộc các trường hợp quy định tại các điểm 



a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản hoặc văn 



bản thông báo tài sản không thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công . 



- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Bạc 



Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên 



địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân 



tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 



quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. 
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20. Thủ tục Quyết định bán tài sản công 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản công lập 01 bộ hồ sơ đề nghị 



bán tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét, đề nghị Sở Tài chính trình 



UBND tỉnh ban hành Quyết định bán tài sản công. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 



lệ, Sở Tài chính xem xét và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bán tài sản 



công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán không phù hợp. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao 



quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức bán, trách nhiệm tổ chức 



bán tài sản, việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản): 01 bản chính; 



+ Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 



01 bản chính; 



+ Danh mục tài sản đề nghị bán (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên 



giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại; lý do bán): 01 bản 



chính; 



+ Ý kiến của cơ quan chuyên môn về quy hoạch sử dụng đất (trong trường 



hợp bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp): 01 bản sao; 



+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị bán tài sản (nếu có): 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài 



sản công thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 43 



của Luật Quản lý, sử dụng tài sản. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bán tài sản công hoặc 



văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán không phù hợp. 
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Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công . 



- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Bạc 



Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên 



địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 



 - Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân 



dân tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 



mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. 
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 21. Thủ tục Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy 



định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 



Chính phủ. 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người 



duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 



26/12/2017 của Chính phủ, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có 



trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ trình cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) gửi Sở Tài 



chính xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bán tài sản cho người duy 



nhất thay thế quyết định bán đấu giá tài sản đã ban hành. 



- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 



sơ hợp lệ, Sở Tài chính xem xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết 



định bán tài sản công cho người duy nhất tham gia đấu giá. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị bán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản 



(trong đó mô tả đầy đủ quá trình tổ chức đấu giá và mức giá tổ chức, cá nhân duy 



nhất tham gia đấu giá đã trả): 01 bản chính; 



+ Văn bản đề nghị bán tài sản công cho người duy nhất của cơ quan quản lý 



cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 



+ Quyết định bán đấu giá tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản 



sao; 



+ Biên bản bán đấu giá tài sản (nếu có) và các hồ sơ liên quan đến quá trình 



tổ chức đấu giá tài sản: 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 



được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ 



chức bán tài sản công. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bán tài sản công cho 



người duy nhất tham gia đấu giá. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công . 



 - Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh 



Bạc Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công 



trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 



 - Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân 



dân tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 



mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. 
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 22. Thủ tục Quyết định thanh lý tài sản công 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật 



mà phải thanh lý; tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không 



thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự kiến chi phí sửa chữa 



lớn hơn 30% nguyên giá tài sản), nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất 



không phù hợp với quy hoạch phải phá dỡ, cơ quan nhà nước có tài sản lập 01 bộ 



hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản công, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có), gửi Sở 



Tài chính xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thanh lý tài 



sản công. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 



lệ, Sở Tài chính xem xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thanh 



lý tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không 



phù hợp. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan nhà nước được giao 



quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ trách nhiệm tổ chức thanh lý tài 



sản; dự toán chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa chữa 



không hiệu quả): 01 bản chính; 



+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu 



có): 01 bản chính; 



+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng; tình trạng; 



nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý): 01 bản chính; 



+ Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên quan về tình trạng 



tài sản và khả năng sửa chữa (đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng chưa hết 



hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được): 01 bản sao; 



+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản (nếu có): 01 bản 



sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 











97 



 



 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài 



sản đủ điều kiện thanh lý. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản công 



hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công . 



- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Bạc 



Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên 



địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



 - Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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23. Thủ tục Quyết định tiêu hủy tài sản công 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Khi có tài sản công thuộc các trường hợp phải tiêu hủy, cơ quan, 



tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài sản công gửi cơ 



quan quản lý cấp trên (nếu có) gửi Sở Tài chính xem xét, đề nghị UBND tỉnh 



xem xét, ban hành quyết định tiêu hủy tài sản công. 



- Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 



lệ, Sở Tài chính xem xét và trình UBND tỉnh ban hành quyết định tiêu hủy tài sản 



công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị tiêu hủy không phù hợp; 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan nhà nước được giao 



quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức tiêu hủy, trách nhiệm tổ 



chức tiêu hủy tài sản, dự kiến kinh phí tiêu hủy): 01 bản chính; 



+ Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu 



có): 01 bản chính; 



+ Danh mục tài sản đề nghị tiêu hủy (chủng loại, số lượng; tình trạng; 



nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do tiêu hủy): 01 bản chính; 



+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị tiêu hủy tài sản (nếu có): 01 bản 



sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài 



sản công thuộc các trường hợp phải tiêu hủy theo pháp luật . 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tiêu hủy tài sản công 



hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị tiêu hủy không phù hợp. 



Phí, lệ phí: Không quy định. 
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Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Bạc 



Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên 



địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



 - Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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24. Thủ tục Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị 



hủy hoại 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản công bị mất, 



bị hủy hoại, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách 



nhiệm xác định nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra việc tài sản công bị mất, bị 



hủy hoại, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để 



báo cáo Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh quyết định xử lý tài sản công 



trong trường hợp bị mất, hủy hoại. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 



lệ, Sở Tài chính xem xét và trình UBND tỉnh ban hành quyết định xử lý tài sản 



công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại của cơ quan nhà 



nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công: 01 bản chính; 



+ Văn bản đề nghị xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại của cơ quan quản 



lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 



+ Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại (chủng loại, số lượng; nguyên giá, 



giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do bị mất, bị hủy hoại): 01 bản chính; 



+ Các hồ sơ, tài liệu chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại (nếu có): 01 



bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được 



giao quản lý, sử dụng tài sản bị mất, hủy hoại. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản công trong 



trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 
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Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 



- Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 



phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công . 



- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Bạc 



Liêu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công trên 



địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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25. Thủ tục Thanh toán chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản kết cấu 



hạ tầng giao thông đường bộ 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc xử lý tài sản 



 cơ quan quản lý tài sản có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Sở Tài 



chính (chủ tài khoản tạm giữ) để chi trả. Thủ trưởng cơ quan quản lý tài sản chịu 



trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy 



định, Sở Tài chính có trách nhiệm cấp tiền cho cơ quan quản lý tài sản để thực 



hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 



giao thông đường bộ. 



Quá thời hạn nêu trên, Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ đề nghị thanh 



toán hoặc văn bản về lý do chưa hoàn thiện hồ sơ thanh toán của cơ quan quản lý 



tài sản thì Sở Tài chính nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính.  



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 



các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, nghỉ theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 



hành của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ:  



+ Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan quản lý tài sản (trong đó nêu rõ số 



tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản 



tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính. 



+ Văn bản thẩm định dự toán của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại 



khoản 2, Điều 27, Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/04/2024: 01 bản chính. 



+ Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao. 



+ Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được 



duyệt; hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ và các dịch vụ khác 



(nếu có); hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao  



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý tài sản. 
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Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tài chính 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cấp tiền từ tài khoản Tạm 



giữ để thanh toán chi phí liên quan đến xử lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 



Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;  



- Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/04/2024 của Chính phủ quy định 



quản lý, xử dụng tài sản công và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 



- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh ban 



hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ 



quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 



- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân 



tỉnh Bạc Liêu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 



quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu. 
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26. Thủ tục Phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 



tầng thủy lợi 



Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Cơ quan được giao quản lý tài sản lập Đề án cho thuê tài sản kết 



cấu hạ tầng thủy lợi theo Mẫu số 07/TSTL-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 



129/2017/NĐ-CP ngày 26/11/2017. Sau khi hoàn thiện Đề án, Cơ quan được giao 



quản lý tài sản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi lấy ý kiến 



thẩm định của Sở Tài chính. 



- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án, Sở Tài 



chính xem xét, cho ý kiến thẩm định về: Tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; sự cần 



thiết sự, phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của 



pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung 



trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện. 



- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, 



Cơ quan được giao quản lý tài sản có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến 



thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện đề án, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án. 



* Địa điểm thực hiện: Tại Sở Tài chính. 



* Thời gian thực hiện: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 



đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lê, nghỉ 



theo quy định). 



Cách thức thực hiện: Trực tiếp qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 



của tỉnh. 



Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: 



+ Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu 



hạ tầng thủy lợi: 01 bản chính; 



+ Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: 01 bản chính; 



+ Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ 



hồ sơ hợp lệ. 



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao quản lý tài sản. 



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án hoặc 



văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề án. 
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Phí, lệ phí: Không quy định. 



Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07/TSTL-ĐA ban hành kèm theo Nghị 



định số 129/2017/NĐ-CP ngày 26/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, 



sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 



- Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 26/11/2017 của Chính phủ quy định 



việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 



 - Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bạc 



Liêu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 



giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 
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Mẫu số 07/TSĐT-ĐA 



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



TRIỂN NÔNG THÔN/ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ỦY BAN NHÂN DÂN 



TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO 



QUẢN LÝ TÀI SẢN 



  Số:         /....-ĐA  ...... , ngày .... tháng ... năm ....  



ĐỀ ÁN 



Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 



Phương thức khai thác: ..........  



 



I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 



1. Cơ sở pháp lý 



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. 



- Luật Thủy lợi năm 2004 và năm 2014, 



- Nghị định số ... /2017/NĐ-CP ngày.../... /2017 của Chính phủ việc quản lý, sử 



dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 



- Các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 



kết cấu hạ tầng thủy lợi. 



2. Cơ sở thực tiễn 



- Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản. 



- Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan được giao quản lý tài sản. 



- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản trong 3 



năm gần nhất và kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo. 



II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 



1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 



a) Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 



- Tổng quan tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 



- Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đề xuất phương án 



khai thác tại Đề án. 



b) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đang được khai thác theo quyết định của cấp 



có thẩm quyền (nếu có): Quyết định số ngày....tháng... năm.... của....về việc... 



- Danh mục tài sản khai thác (tên tài sản, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, 



tình trạng tài sản). 



- Phương thức, thời hạn khai thác tài sản. 



- Nguồn thu từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (doanh thu, chi phí, 



nộp ngân sách nhà nước). 



2. Phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 



a) Phương án khai thác tài sản 



- Danh mục tài sản: Tên tài sản, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, tình trạng 
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tài sản; thời hạn khai thác tài sản. 



- Sự cần thiết, sự phù hợp của Đề án với chức năng, nhiệm vụ được giao, quy 



định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. 



- Cơ sở và phương pháp xác định giá cho thuê quyền khai thác tài sản/ chuyển 



nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản. 



b) Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án khai thác 



- Dự kiến nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: Doanh thu, chi 



phí có liên quan đến việc khai thác tài sản, số nộp ngân sách nhà nước. 



- Dự kiến số tiền đã nộp ngân sách nhà nước (từ khai thác tài sản) được ưu tiên 



bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư xây 



dựng mới, nâng cấp, cải tạo và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 



III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
 



Ghi chủ: Mỗi Đề án được lập tương ứng với từng phương thức khai thác tài sản 



kết cấu hạ tầng thủy lợi quy định tại Điều... Nghị định số ..../2017/NĐ-CP ngày... 



tháng... năm 2017 của Chính phủ. 



XÁC NHẬN 



CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP 



VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN / 



ỦY BAN NHÂN DÂN .  



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

















